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PHẦN THỨ NHẤT

BỐI CẢNH TÌNH HÌNH 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
Ngành Công Thương bước vào năm 2018 với một số thuận lợi nhưng cũng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế thế giới quý I/2018 tiếp tục diễn biến khả quan tại các nền kinh tế lớn, theo đó thị trường lao động tại Mỹ và châu Âu tiếp tục đà cải thiện, sản xuất mở rộng với chỉ số PMI tại các khu vực đều tăng cao, tiêu dùng hồi phục, xuất khẩu của Trung Quốc và Nhật Bản khả quan. Thương mại toàn cầu tiếp tục tăng trưởng; giá lương thực, thực phẩm toàn cầu tương đối ổn định, giá dầu thô thế giới tăng so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, một số rủi ro còn tiềm ẩn như xu hướng bảo hộ thương mại tiếp tục gia tăng, sự thay đổi chính sách của các nền kinh tế/khu vực chủ chốt, căng thẳng chính trị tiếp diễn ở Trung Đông có thể là những nhân tố cản trở đà tăng trường kinh tế toàn cầu trong thời gian tới.

Ở trong nước, kinh tế Việt Nam diễn biến tích cực trong những tháng đầu năm 2018 với tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2018 tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất của quý I trong 10 năm gần đây; xuất khẩu tăng cao nhất trong 4 năm gần đây; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; tiêu dùng trong nước tăng trưởng khả quan; kinh tế vĩ mô duy trì ổn định; lạm phát chịu áp lực tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Qua đó,  khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong việc Chính phủ ban hành các giải pháp và chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương cùng nỗ lực thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018. 
Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới nên sẽ chịu ảnh hưởng nhiều chiều từ những biến động của kinh tế thế giới. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 dự báo được hưởng lợi từ sự phục hồi tăng trưởng kinh tế thế giới, tăng trưởng thương mại toàn cầu, từ tiến trình xúc tiến đàm phán các Hiệp định kinh tế quốc tế, cụ thể như Hiệp định CPTPP vừa được ký kết tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 cũng có thể bị tác động trái chiều từ sự thay đổi một số chính sách của các nền kinh tế/khu vực chủ chốt trên thế giới. Việc Mỹ chính thức áp mức thuế với sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu sẽ có thể gây khó khăn cho xuất khẩu của Việt Nam, một trong những nước xuất khẩu thép vào Mỹ. Ngoài ra, việc thực hiện Luật thuế mới cũng có thể gây ra ảnh hưởng đối với đầu tư FDI của Việt Nam trong thời gian tới. 
Trước tình hình đó, để triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành và tập trung tổ chức triển khai quyết liệt, cụ thể ngay từ những ngày đầu năm 2018 các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP;  Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; và các Nghị quyết các phiên họp thường kỳ Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khác trong các tháng đầu năm 2018… Nhờ đó, tình hình phát triển công nghiệp và hoạt động thương mại đang chuyển biến tích cực. Kết quả đạt được của ngành công thương trong 3 tháng đầu năm như sau:

PHẦN THỨ HAI
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
I. Về sản xuất công nghiệp

Quý I năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều mức tăng cùng kỳ các năm gần đây (quý I: năm 2015 tăng 9,3%; năm 2016 tăng 8,2% và năm 2017 tăng 5,1%). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng cao 13,9%, với trụ cột chính là ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học và sản xuất kim loại, đóng góp 10,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng trưởng ổn định ở mức 10,5%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 0,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm. 
Xét về mức độ đóng góp vào tăng trưởng GDP của ngành công nghiệp cho thấy: ngành công nghiệp đóng góp 3,01 điểm phần trăm (VA công nghiệp tăng 10,08% so với cùng kỳ năm trước). Điểm sáng của tăng trưởng VA khu vực công nghiệp là sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 13,56% (mức tăng cao nhất trong 7 năm gần đây: Năm 2012 tăng 8,74%; năm 2013 tăng 4,38%; năm 2014 tăng 5,97%; năm 2015 tăng 9,70%; năm 2016 tăng 8,94%; năm 2017 tăng 8,60%; năm 2018 tăng 13,56%), đóng góp 2,46 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Ngành khai khoáng quý I năm nay đã đạt mức tăng trưởng dương, đạt mức tăng 0,4% sau hai năm liên tục giảm (Năm 2016 giảm 0,2%; năm 2017 giảm 10%), đóng góp 0,03 điểm phần trăm do khai thác than, kim loại và khí đốt tăng so với cùng năm trước.
Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 3 tháng đầu năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 29,3%; thoát nước và xử lý nước thải tăng 22,1%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 17,9%; sản xuất kim loại tăng 14%; dệt tăng 13,7%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 13,4%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 12,8%. Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm: Khai thác than cứng và than non tăng 2,9%; sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic và sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế cùng tăng 2%; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải tăng 1,9%; sản xuất thuốc lá tăng 1,5%; khai khoáng khác (đá, cát, sỏi…) tăng 1,1%; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ tăng 0,8%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 0,5% (khai thác dầu thô giảm 7,9% và khai thác khí đốt tự nhiên tăng 7,5%); chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 3,4%.
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý I năm 2018 tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2017. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 31/3/2018 ước tính tăng 6,4% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 13,5% so cùng thời điểm năm trước; tỷ lệ tồn kho bình quân quý I là 68,2%.
Nhận xét chung:

Quý I năm 2018, sản xuất công nghiệp tăng trưởng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều mức tăng cùng kỳ các năm gần đây, chủ yếu do:
- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng cao (tăng 13,9%) so với nhiều năm gần đây, do một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao đã đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng của nhóm: Sản xuất linh kiện điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 3T/2018 tăng 29,3%, chủ yếu do đóng góp của Công ty TNHH SamSung Display; sản xuất dệt tăng 13,7%; sản xuất kim loại tăng 14%, sản xuất sản phẩm từ kim loại tăng 13,4%, trong đó có sự đóng góp của Tập đoàn Formosa mới đi vào sản xuất quy mô lớn với 2 tháng đầu năm đạt 475,5 nghìn tấn thép, gấp 11,8 lần cùng kỳ năm trước.
 - Ngành công nghiệp khai khoáng đã đạt mức tăng trưởng dương (tăng 0,4%) sau hai năm liên tiếp sụt giảm (đặc biệt là cùng kỳ năm 2017 giảm 11,4 %) chủ yếu do: khai thác than cứng và than non đã tăng 2,9% (cùng kỳ năm 2017 giảm 5,5%) do nhu cầu tiêu thụ của các hộ tiêu dùng lớn đã cải thiện; đặc biệt là khai thác quặng kim loại tăng 9,7%, trong đó khai thác quặng aptit đạt khoảng 697 ngàn tấn; Sản xuất Alumin ở mức 295 ngàn tấn.... khai thác quặng Alumin quý I tăng cao hơn so với cùng kỳ (tăng 98,7%) góp phần vào tăng trưởng của nhóm ngành khai khoáng. 

- Đối với nhóm sản xuất và phân phối điện: Quý I/2018 có thời gian trùng với tết Dương lịch và Tết Nguyên đán nêu nhu cầu sử dụng điện tăng nhẹ so với cùng kỳ, điện sản xuất và mua đạt khoảng 46.286 triệu kWk, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 chỉ tăng 9,5%).

Nhìn chung, chỉ số sản xuất công nghiệp quý I năm 2018 tiếp tục đà tăng trưởng tốt, đóng góp vào mức tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp do xu thế phục hồi của kinh tế toàn cầu, nhu cầu tiêu dùng tăng và sự cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong nước, khuyến khích sản xuất phát triển. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính thúc đẩy mức tăng trưởng chung của toàn ngành. Công nghiệp khai khoáng đã đạt mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ. Tăng trưởng ngành điện cao hơn so với mức tăng cùng kỳ là dấu hiệu tốt về sự gia tăng trong sản xuất. Các doanh nghiệp ngành Công Thương bắt tay vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 ngay từ những tháng đầu năm với tinh thần quyết tâm cao hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.
Tình hình cụ thể ở các ngành như sau:

1. Nhóm ngành khai khoáng
Tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của ngành khai khoáng 3T/2018 tăng 0,4%, cao hơn so với cùng kỳ của năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 giảm 11,4% so với năm 2016).  Cụ thể: 

1.1. Ngành dầu khí: 
Sản lượng dầu thô khai thác tháng 3 ước đạt 1,2 triệu tấn, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2017; khai thác khí đốt thiên nhiên ước đạt 1 tỷ m3, giảm 2,5%; khí hóa lỏng ước đạt 72,9 nghìn tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ.
Tính chung 3 tháng đầu năm 2018, sản lượng dầu thô khai thác ước đạt 3,6 triệu tấn, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2017; khai thác khí đốt thiên nhiên ước đạt 2,7 tỷ m3, tăng 7,5%; khí hóa lỏng ước đạt 224,4 nghìn tấn, tăng 11,1% so với cùng kỳ.
Thời gian tới, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ chính thức đi vào hoạt động, hiện nay, nhà máy đang trong giai đoạn chuẩn bị ra sản phẩm. Dự kiến đến tháng 4/2018 sẽ chính thức có sản phẩm ra thị trường, góp phần tăng nguồn cung của sản phẩm dầu khí trên thị trường.

Tình hình một số dự án hoạt động kém hiệu quả:

- Đối với Dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi: Công ty Cổ phần Nhiên Liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF) và các cổ đông đã hoàn thành đàm phán cấp cao với đối tác là Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại tạp phẩm (Tocontap) và hiện đang hoàn thiện hợp đồng hợp tác kinh doanh để khởi động, vận hành lại Nhà máy trong tháng 4 năm 2018. Bên cạnh đó, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC) cũng đã đồng ý ứng trước kinh phí để khắc phục hệ thống xử lý nước thải trong khi xử lý tranh chấp hợp đồng EPC, đã thi công được 50% khối lượng công việc và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 4 năm 2018, qua đó sẽ có căn cứ để nghiệm thu toàn bộ Nhà máy, hoàn thành Hợp đồng theo quy định làm cơ sở quyết toán Hợp đồng EPC, thanh quyết toán Dự án. Việc triển khai công tác thẩm định và xây dựng phương án thoái vốn sẽ chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành công tác quyết toán Dự án.

- Đối với Dự án nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước: Công ty TNHH Nhiên liệu sinh học Phương Đông (OBF) đang thực hiện các công việc chuẩn bị cho việc khởi động lại Nhà máy và dự kiến ngày 15 tháng 3 năm 2018 sẽ vận hành trở lại. Tổng công ty Dầu Việt Nam (Pvoil) đã dự thảo sơ bộ chứng thư thẩm định giá và phương án thoái vốn và dự kiến sẽ triển khai thực hiện sau khi Nhà máy vận hành lại ổn định một thời gian và giá trị doanh nghiệp tăng lên.

- Đối với Dự án Nhà máy sản xuất sơ xợi polyester Đình Vũ: Cho đến thời điểm hiện tại PVTex vẫn chưa khởi động lại và thời gian dừng sản xuất đã là gần hai năm rưỡi (29 tháng). Hiện nay, PVTEX đã hoàn thiện kế hoạch chuẩn bị khởi động lại Nhà máy và kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018, kế hoạch SXKD 05 năm 2018-2022. PVTex dự kiến sẽ khởi động phân xưởng DTY trong tháng 3 năm 2018 và từng bước nâng công suất xưởng DTY tạo tiền đề khôi phục vận hành toàn Nhà máy khi chọn được Đối tác hợp tác vận hành.

Hiện nay, PVTex đang tổ chức đánh giá hồ sơ đối với các đề nghị hợp tác của một số đối tác và dự kiến trong tháng 4 năm 2018 sẽ đề xuất phương án cùng với các cơ chế chính sách để đảm bảo phương án khả thi nhất. Bên cạnh đó, PVN cũng đã triển khai các thủ tục thuê tư vấn định giá tài sản của PVTex để sẵn sàng cho phương án chuyển nhượng khi cần thiết sau khi Chủ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất sơ xợi Polyester Đình Vũ hoàn tất quyết toán hợp đồng EPC và quyết toán Dự án hoàn thành.
Hiện nay, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đang khẩn trương xây dựng Đề án tái cơ cấu tổng thể Tập đoàn giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2035 với mục tiêu xây dựng và phát triển mối liên kết hữu cơ gồm 3 lĩnh vực: Thăm dò khai thác – Khí – Chế biến dầu khí; nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế của Tập đoàn; xây dựng Tập đoàn tiếp tục giữ vị thế quan trọng đối với nền kinh tế đất nước trong bối cảnh khó khăn chung của ngành công nghiệp dầu khí và khó khăn riêng của Tập đoàn.

Một số tồn tại, khó khăn, nguyên nhân, giải pháp khắc phục

Tồn tại, khó khăn: 

- Mặc dù giá dầu có xu hướng tăng nhẹ song vẫn đang duy trì ở mức thấp ảnh hưởng trực tiếp đến các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí và lĩnh vực dịch vụ dầu khí; các sản phẩm của ngành dầu khí (phân bón, hóa dầu,...) gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của sản phẩm nhập khẩu.
- Nhiều mỏ đã qua giai đoạn sản lượng khai thác đỉnh cao; công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác ngày càng khó khăn.
- Một số dự án, doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, thua lỗ,... chưa có giải pháp xử lý hiệu quả.
- Khó khăn trong cân đối tài chính, dòng tiền do tổng nguồn vốn tăng thêm nhỏ hơn nhu cầu đầu tư. Lợi nhuận của PVN suy giảm cùng với việc chưa có cơ chế về Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí, cơ chế bù thuế Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn,... dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn đầu tư cho các dự án của PVN đến năm 2030.
- Một số đơn vị đang gặp khó khăn về tài chính, đặc biệt là Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP).
- Nghị định về Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ - PVN chưa được ban hành ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của PVN (đặc biệt trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí).
1.2. Ngành Than 
Sản lượng than sạch tháng 3, ước đạt 3,64 triệu tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ; alumin ước đạt 104,3 nghìn tấn, tăng 81,5% so với cùng kỳ.

Tính chung 3 tháng đầu  năm 2018, căn cứ theo kế hoạch xuất khẩu than đã được phê duyệt và nhu cầu tiêu thụ tăng của các hộ tiêu dùng lớn, sản lượng than sạch ước đạt 9,8 triệu tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ (đạt khoảng 23,5% kế hoạch năm).

Hiện nay, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đang tập trung đẩy mạnh sản xuất than chất lượng cao, alumin và đồng tấm, đồng thời, cũng tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm này.
Những tồn tại, khó khăn của ngành than:
- Điều kiện khai thác của các mỏ ngày càng khó khăn do các mỏ ngày càng khai thác xuống sâu và đi xa hơn, làm tăng cung độ vận chuyển, hệ số bóc đất đá đối với các mỏ lộ thiên; gia tăng áp lực mỏ lớn, khí, nước,… đối với các mỏ hầm lò nên đã làm tăng chi phí sản xuất than trong nước. 
- Việc tiêu thụ than còn gặp khó khăn, còn vướng mắc trong việc cung cấp than cho sản xuất điện do chưa có sự thống nhất trong việc chỉ đạo phương án điều hành cung cấp than cho sản xuất điện nên nhiều chủ đầu tư nhà máy điện chưa ký hợp đồng mua bán than dài hạn với TKV và Tổng công ty Đông Bắc. Vì vậy, TKV và Tổng công ty Đông Bắc còn khó khăn trong việc chủ động kế hoạch sản xuất kinh doanh than.
- Các loại thuế, phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh than liên tục tăng trong những năm gần đây dẫn đến giá thành sản xuất một tấn than tăng đã làm giảm sức cạnh tranh của than sản xuất trong nước so với than nhập khẩu.
- Sức thu hút lao động vào làm việc trong lĩnh vực khai thác mỏ không cao, khó tuyển dụng được công nhân vào làm việc trong các mỏ (đặc biệt là lao động làm việc trong các mỏ than hầm lò) trong khi hao phí lao động ngày càng tăng do tỷ trọng sản lượng than khai thác hầm lò ngày càng tăng so với khai thác lộ thiên.

1.3.  Đối với các loại khoáng sản khác
Tính chung 3 tháng năm 2018 khai thác quặng aptit đạt khoảng 697 ngàn tấn; Sản xuất Alumin ở mức 295 ngàn tấn.... khai thác quặng Alumin quý I tăng cao hơn so với cùng kỳ góp phần vào tăng trưởng của nhóm ngành khai khoáng. Tuy nhiên, khai thác quặng sắt dự kiến không tăng bằng năm 2017, mỗi quý đạt khoảng 33 ngàn tấn. Ngoài ra, khai khoáng các sản phẩm khác như titan, romit, manggan đều đang gặp khó khăn.

2. Nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo
- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng cao 13,9%, và đặc biệt là tăng trưởng cao hơn nhiều do với cùng kỳ nhiều năm trước (quý I: năm 2015 tăng 9,5%; năm 2016 tăng 9,1% và năm 2017 tăng 7,8%), đóng vai trò quan trọng, là điểm sáng dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành. 

Rà soát cụ thể hơn ở 24 ngành cấp 2 thuộc nhóm ngành công nghiệp chế  biến, chế tạo cho thấy, nhóm các ngành có tốc độ tăng trưởng IIP cao (tăng trên mức tăng 11,6% của toàn ngành) gồm 6 ngành là: Dệt tăng 13,7%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (tăng 17,9%); sản xuất kim loại (tăng 14%); sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (tăng 13,4%); sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học (tăng 29,3%); sản xuất giường tủ, bàn ghế (tăng 12,8%). Đặc biệt là, các ngành trong nhóm đều đạt tốc độ tăng trưởng dương (ngoại trừ ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2017).
Tình hình cụ thể một số ngành như sau: 

2.1. Nhóm hàng dệt may, da giày 

Trước sự tác động của nền kinh tế thế giới, tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2017 và sự hỗ trợ của Bộ Công Thương trong phát triển các doanh nghiệp ngành dệt may, ngành dệt may trong quý I năm 2018 đã có bước tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất ngành dệt tính chung 3 tháng tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017 (riêng tháng 3 tăng 16% so với cùng kỳ), đây là mức tăng trưởng cao hơn 2 năm gần đây (cùng kỳ năm 2017 tăng 11,4%; năm 2016 tăng 12%); chỉ số sản xuất trang phục tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2017. Một số sản phẩm trong ngành đạt mức tăng trưởng như: Vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 131,2 triệu m2, tăng 12,9%; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 241,5 triệu m2, tăng 27,8%; quần áo mặc thường ước đạt 1.101,9 triệu cái, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may tháng 02 ước đạt 7,35 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ. 

Đặc biệt xuất khẩu tăng đều ở các thị trường so với năm trước, cụ thể: xuất khẩu sang Ấn Độ; Ba Lan; Anh; Arập Xêút; Áo; Bỉ;...

Ngành da - giày có cơ hội được hưởng lợi từ sự dịch chuyển đơn hàng từ thị trường Trung Quốc nhưng cũng phải đối mặt với với một số khó khăn như: Chi phí nhân công ngày càng tăng; năng suất lao động theo giờ của Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực… Sản xuất của ngành có dấu hiệu  chững lại, tuy nhiên theo yếu tố mùa vụ, sản xuất của ngành sẽ tăng trưởng cao những những quý cuối năm. Sản lượng giầy, dép da ước đạt 55,2 triệu đôi, giảm 2,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu giầy, dép các loại ước đạt 3,45 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng.

2.3. Nhóm sản xuất đồ uống
Tháng 03 và 3 tháng năm 2018, sản xuất kinh doanh của ngành cơ bản ổn định. Tính chung 3 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất duy trì mức tăng trưởng khá. Ngành sản xuất đồ uống tăng 8,4% so với cùng kỳ; sản lượng bia các loại tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2018 .
Trong thời gian tới, ngành sản xuất đồ uống có thể gặp phải một số khó khăn như: việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt gây áp lực tăng giá bán, dẫn đến sản lượng tiêu thụ giảm; sản phẩm rượu bị cạnh tranh với các sản phẩm rượu không rõ nguồn gốc; trong lĩnh vực nước giải khát: các hãng cạnh tranh nhau gay gắt; vấn nạn hàng giả hàng nhái cũng ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp... Trước tình hình trên, các doanh nghiệp trong ngành cần chủ động tiết giảm chi phí sản xuất, tìm kiếm thị trường để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.
2.4. Ngành Thuốc lá

Thị trường thuốc lá điếu nội tiêu có dấu hiệu tăng trưởng tích cực, xu hướng tiêu thụ thuốc lá điếu tiếp tục có xu hướng xu hướng chuyển dịch từ phân khúc phổ thông lên phân khúc trung cấp do nhu cầu của người tiêu dùng. Mức độ cạnh tranh trong phân khúc này ngày càng gay gắt. Công tác sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành gặp nhiều khó khăn do diện tích vùng trồng có xu hướng bị thu hẹp.
Nhóm sản phẩm phổ thông vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu sản phẩm nội tiêu của ngành, tuy nhiên nhóm sản phẩm này gặp nhiều khó khăn khi tình trạng buôn lậu thuốc lá vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là miền Tây Nam Bộ. Đối với phân khúc trung cấp, các doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh gay gắt khi hầu hết doanh nghiệp đều hướng tới sản phẩm này. Đối với nhóm sản phẩm cao cấp sản lượng và tiêu thụ ổn định. Tính chung 3 tháng đầu năm, sản lượng sản xuất thuốc lá bao các loại đạt 1.292.4 triệu bao, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2018, chỉ số sản xuất của ngành tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2017.
2.5. Ngành giấy: Tháng 3 năm 2018, chỉ số sản xuất của ngành giấy và các sản phẩm của giấy tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2017, tính chung 3 tháng đầu năm tăng 9,8% (thấp hơn mức tăng năm 2016: 11,6%). Sản xuất giấy các loại 2 tháng đầu năm của Tổng công ty Giấy Việt Nam ước đạt 28,9 nghìn tấn, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2017. 

Đặc biệt xuất khẩu giấy và sản phẩm giấy toàn ngành ước đạt 201 triệu USD, tăng 43%; nhập khẩu sản phẩm giấy ước đạt 487 nghìn tấn, trị giá 445 triệu USD, tăng 12,7% về giá trị nhập khẩu nhưng chỉ tăng 1,6% về lượng so với cùng kỳ.
2.6. Ngành cơ khí, điện, điện tử: 

3 tháng đầu năm 2018, một số sản phẩm của ngành có tốc độ tăng trưởng khá như ti vi ước đạt 2.355,6 nghìn cái, tăng 21,2% so với cùng kỳ; xe máy ước đạt 833,8 nghìn cái, tăng 6,3% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, các sản phẩm động cơ, máy kéo, máy xay xát, bơm nước, ru lô cao su… có mức tiêu thụ thấp hơn cùng kỳ năm trước do sự sụt giảm mạnh xuất khẩu sang các thị trường Sri Lanka đang không thuận lợi về thời tiết.

Đối với ngành ô tô, dự báo tổng sản lượng của ngành trong năm 2018 sẽ không có tăng trưởng nhiều so với năm 2017, kết quả kinh doanh của các hãng ô tô sẽ tùy thuộc vào khả năng thích nghi với Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô  của từng hãng xe. Trong khi đó, một số đơn vị gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và phải tập trung tiêu thụ xe tiêu chuẩn khí thải Euro2 còn tồn. Tính chung 3 tháng, sản xuất ô tô ước đạt 58,6 nghìn cái, tăng 9,2% so với cùng kỳ.

2.7. Ngành thép
Tháng 3 năm 2018, sản lượng sắt thép thô ước đạt 932,4 nghìn tấn, tăng 40,4% so với cùng kỳ; thép cán ước đạt 468,3 nghìn tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ; thép thanh, thép góc ước đạt 548,9 nghìn tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Tính chung 3 tháng đầu năm 2018, sản lượng sản xuất sắt thép thô ; thép cán ; thép thanh, thép góc tăng lần lượt là 37,2% ; 6,7% và 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

Có được sự tăng trưởng tốt trong Quý I/2018 nguyên nhân chủ yếu là do kinh tế trong nước tiếp tục duy trì ổn định, nhiều dự án hạ tầng, xây dựng, bất động sản sẽ được triển khai trong năm 2018, đặc biệt việc giải ngân vốn đầu tư công đã được Chính phủ chú trọng, triển khai ngay từ những tháng đầu năm tạo tiền đề tốt cho tăng trưởng của ngành.

Tuy nhiên, ngành thép cũng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt phải áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước cũng như kháng kiện các vụ kiện của nước ngoài như Hoa Kỳ, Australia, Indinesia, Malaysia, Thái Lan và Ấn Độ đối với sản phẩm thép xuất khẩu của Việt Nam… Ngoài ra, ngày 08 tháng 3 năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp hạn chế nhập khẩu thép và nhôm theo Mục 232 Đạo luật Thương mại mở rộng năm 1962 (Trade Expansion Act) dưới hình thức tăng thuế nhập khẩu. Theo đó, một số sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu vào nước này sẽ phải chịu mức thuế 25% với thép và 10% với nhôm. Quyết định này của Mỹ sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành thép của Việt Nam. Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ cân nhắc kỹ lưỡng việc áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu sản phẩm thép và nhôm từ Việt Nam, đảm bảo tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới và thông lệ quốc tế, không làm ảnh hưởng đến quan hệ thương mại đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước. Đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến của vụ việc và đang cân nhắc tất cả các phương án xử lý để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các doanh nghiệp Việt Nam. 

2.8. Ngành hóa chất, phân bón:

Thời gian qua, bức tranh của ngành phân bón đang dần trở nên sáng hơn với những tín hiệu tích cực từ các doanh nghiệp trong ngành. Những chính sách của Chính Phủ được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực và thúc đẩy doanh nghiệp phân bón phát triển. Ngày 02 tháng 3 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam với mức thuế 1.128.531 đồng/tấn, kéo dài trong thời gian 2 năm. Mặc dù việc áp thuế được xem như giải pháp tình thế trong bối cảnh hiện nay, nhưng đây sẽ là biện pháp giúp bảo vệ ngành sản xuất phân bón trong nước, giúp cho các doanh nghiệp trong ngành phân bón ổn định sản xuất.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2018, sản lượng phân đạm urê ước đạt 575,6 nghìn tấn, giảm 6% so với cùng kỳ; phân NPK khoảng 703,6 nghìn tấn, tăng 3,8% so cùng kỳ; phân lân (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) khoảng 362,1 nghìn tấn, tăng 8,6% so cùng kỳ; phân DAP (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) khoảng 115,3 nghìn tấn, tăng 36,1% so với cùng kỳ. Nhập khẩu phân bón trong quý I đã giảm 28,6% về lượng và 25,7% về trị giá. 

Dự báo năm 2018, nguồn cung phân bón trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng bởi ngành phân bón Trung Quốc – một trong những quốc gia sản xuất phân bón hàng đầu trên thế giới đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, do chiến dịch sưởi ấm bằng khí đốt (khí đốt là một trong những nguyên liệu dùng sản xuất phân bón) trong mùa đông năm 2018 tại quốc gia này. Giảm nguồn cung nguyên liệu đồng nghĩa với việc làm giảm nguồn cung phân bón, Trung Quốc sẽ hạn chế xuất khẩu để đáp ứng thị trường nội địa và đẩy giá phân bón tăng.  Giá phân bón tại Việt Nam dự báo cũng sẽ biến động cùng xu hướng. 

Đối với khác thác quặng apatit: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam sản xuất và tiêu thụ đã có nhiều thuận lợi hơn so với cùng kỳ do đã được cấp lại 03 khai trường theo bản đăng ký 148Apa-93 ngày 28/8/1993 gồm 03 khai trường: Cam Đường 1, Mỏ Cóc 1, Ngòi Đum-Đông Hồ và cấp mới được 01 khai trường 19. Tuy nhiên, các đơn vị ngoài Công ty Apatit được cấp phép khai thác quặng apatit chỉ lấy những loại quặng không qua tuyển vẫn sử dụng được ngay, bỏ không khai thác những loại quặng nghèo, quặng phải qua tuyển mới sử dụng được nên giá thành quặng thấp. Ngược lại, Công ty Apatit Việt Nam hiện là đơn vị duy nhất đầu tư các nhà máy tuyển, đầu tư đồng bộ hạ tầng trong toàn vùng mỏ và thực hiện khai thác, chế biến triệt để các loại quặng, kể cả quặng nghèo nhằm mục tiêu sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn quặng apatit nên giá thành quặng cao. Từ đó dẫn đến việc thực hiện bán hàng cạnh tranh không lành mạnh giữa các đơn vị, gây khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Tính chung 3 tháng đầu năm 2018, sản xuất quặng apatit ước đạt 697,3 nghìn tấn, giảm 3,8% so với cùng kỳ  năm 2017.
3. Nhóm ngành sản xuất và phân phối điện:

Quý I/2018 có thời gian trùng với tết Dương lịch và Tết Nguyên đán nêu nhu cầu sử dụng điện tăng nhẹ so với cùng kỳ. Cơ bản, ngành điện đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước, không để xảy ra tai nạn lao động về điện, không có hiện tượng cháy nổ điện, qua đó ổn định sản xuất, cung ứng và phân phối điện và điều hành giá điện. Quí I ghi nhận sự gia tăng về sản xuất và tiêu dùng điện so với cùng kỳ năm 2017 do nhu cầu từ sản xuất công nghiệp (công nghiệp chế biến, chế tạo tăng rất cao so với cùng kỳ); khu vực nông nghiệp vào mùa vụ, sự gia tăng của khách du lịch nên nhu cầu sử dụng điện cao.


Sản lượng điện sản xuất tháng 3 ước đạt 17.190 triệu kWh, tăng 8,4% so với tháng 2. Tính chung cả Quí I năm 2018, sản lượng điện sản xuất ước đạt 46.286,5 triệu kWh, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017, cao hơn mức tăng của năm 2017 (tăng 9,4%).

Điện thương phẩm tháng 3 ước đạt 14.190 triệu kWh, tăng 10,7% so với tháng 2. Tính chung cả Quí I, điện thương phẩm ước đạt 42.306,9 triệu kWh, tăng 10,7% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng của năm 2017 (tăng 9,3%), trong đó, nghi nhận sự tăng cao của nhóm nông, lâm nghiệp và thủy sản (tăng 25,6%) và nhóm thương nghiệp và khách sạn (tăng 15,14%).

Về nguồn điện, các nhà máy thủy điện đều hoàn thành vượt mức kế hoạch do tình hình thủy văn thuận lợi, các nhà máy nhiệt điện than và tua bin khí huy động cao để giữ mức nước các hồ thuỷ điện, đồng thời đảm bảo vận hành xả nước tại các đập để phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân

Về đầu tư xây dựng: trong tháng 3 khối lượng đầu tư ước đạt 8.50 tỷ đồng. Tính chung Quí I, tổng vốn đầu tư ước đạt 21.278 tỷ đồng, bằng 18,06% kế hoạch của cả năm.

II. Về xuất nhập khẩu
1. Xuất khẩu hàng hoá: 
Kim ngạch xuất khẩu tháng 3 năm 2018 ước đạt 17,16 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Tính chung cả quý I năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 54,31 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng của cùng kỳ các năm trước. Năm 2017 tăng 12,8%, năm 2016 tăng 6,6%.
+ Nhóm hàng xuất khẩu: 

Nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản: Ước đạt 944 triệu USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2017 (năm 2017 tăng cao 43,5%), nguyên nhân chủ yếu là so sụt giảm của xuất khẩu dầu thô cả về lượng và giá trị xuất khẩu (giảm tới 21,1% về giá trị và 36,5% về lượng.
Nhóm nông, lâm, thủy sản: Uớc đạt 5,9 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 10,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Tính chung cả nhóm, lượng xuất khẩu tăng giúp kim ngạch xuất khẩu tăng 277 triệu USD, trong khi đó, giá xuất khẩu giảm làm kim ngạch xuất khẩu giảm khoảng 238 triệu USD. Ngoài ra, hai mặt hàng không thống kê lượng xuất khẩu là rau quả và thủy sản đều ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ, đóng góp 418 triệu USD vào tăng trưởng kim ngạch chung của cả nhóm.

Một số mặt hàng có giá xuất khẩu giảm mạnh (cà phê giảm 14,6%; cao su giảm 27,3%; hạt tiêu giảm 40%) khiến kim ngạch xuất khẩu giảm mặc dù lượng xuất khẩu tăng hoặc giảm không đáng kể so với cùng kỳ.

Trong khi đó, một số mặt hàng trong nhóm được hưởng lợi từ giá xuất khẩu tăng. Cụ thể, gạo và hạt điều là hai mặt hàng kim ngạch tăng trưởng cao so với cùng kỳ, nhờ cả mức tăng về lượng và về giá xuất khẩu:

+ Gạo có mức giá xuất khẩu tăng 13,5% so với cùng kỳ. Tính đến hết tháng 3 năm 2018, xuất khẩu gạo đạt 1,352 triệu tấn, tăng 9,1%, trị giá đạt 668 triệu USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2017.

+ Hạt điều: Lượng xuất khẩu tăng 26,3% (đạt 70 ngàn tấn), giá xuất khẩu tăng 9,8%, giúp kim ngạch tăng mạnh 38,7% so với cùng kỳ (đạt 713 triệu USD).

Nhóm hàng công nghiệp chế biến: Quí I năm 2018 ghi nhận sự gia tăng cao của nhóm hàng công nghiệp chế biến với kim ngạch xuất khẩu nhóm này ước đạt 45,26 tỷ USD, tăng 26,3%, cao gấp hơn 2 lần so với mức tăng của năm 2017 (tăng 12,5%) và cao hơn mức tăng trưởng xuất khẩu chung của cả nước. Riêng hai mặt hàng điện thoại các loại và máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đã đóng góp 18,62 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu. Đây cũng là những mặt hàng có mức tăng trưởng ổn định trong những năm vừa qua, là một trong những động lực tăng trưởng của xuất khẩu. Đặc biệt, với việc Samsung chính thức bán ra trên toàn cầu mẫu điện thoại mới Samsung Galaxy S9 và S9+ đã thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu điện thoại. Tính đến hết tháng 3/2018, xuất khẩu điện thoại các loại tăng trưởng mạnh 58,8%, kim ngạch ước đạt 12,33 tỷ USD. Xét về giá trị tuyệt đối, xuất khẩu điện thoại đã tăng 4,57 tỷ USD so với cùng kỳ, chiếm tới 47% tổng mức tăng kim ngạch xuất khẩu chung. 

Ngoài ra, một số mặt hàng khác trong nhóm cũng có kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng cao, đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu chung như máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (ước đạt 3,5 tỷ USD, tăng 22,3%), dệt may (6,32 tỷ USD, tăng 12,9%); xơ sợi dệt các loại (906 triệu USD, tăng 16,1%); giày dép (3,45 tỷ USD, tăng 10,9%); gỗ và sản phẩm gỗ (1,91 tỷ USD, tăng 8%); máy ảnh máy quay phim và linh kiện (đạt 1,03 tỷ USD, tăng 39,9%).
+ Thị trường xuất khẩu: Một số thị trường xuất khẩu có kim ngạch lớn tăng mạnh so với cùng kỳ 2017, và tăng cao ở hầu hết các thị trường xuất khẩu lớn. xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 46% (cao hơn mức tăng của năm 2017 là 43,3%, năm 2016 là 15,15%); Hàn Quốc tăng 35,8%, cao hơn mức tăng cùng kỳ 2017 (tăng 24,1%; 2016 tăng 35,5%) và EU tăng rất cao ở mức 20% so với mức tăng của năm 2017 (chỉ tăng 4,5%; 2016 tăng 12,03%). Xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 11,6%, cao gấp gần 3 lần so với mức tăng của năm 2017 (tăng 4,1%).

+ Chủ thể xuất khẩu: Khu vực có vốn đầu tư trong nước đã cải thiện tốc độ tặng trưởng so với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Khu vực 100% vốn trong nước xuất khẩu ước đạt 14,97 tỷ USD, tăng 18,9%, cao hơn mức tăng 12,1% của năm 2017. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất khẩu ước đạt 39,34 tỷ USD, tăng 23,2%, cao hơn mức tăng 13% của năm 2017.

2. Nhập khẩu hàng hóa: 

Kim ngạch nhập khẩu tháng 3 năm 2018 ước đạt 19 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả quý I năm 2018, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 53 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. 3 tháng đầu năm 2018, cả nước xuất siêu ước đạt 1,3 tỷ USD.

+ Nhóm hàng cần nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu quý I năm 2018 ước đạt 46,76 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ và tăng cao đối với một số nhóm mặt hàng với kim ngạch nhập khẩu lớn phục vụ cho sản xuất trong nước như: máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 30,2%); xăng dầu các loại (tăng 37,1%); hóa chất (tăng 22,9%); sản phẩm hóa chất (tăng 15,9%); chất dẻo nguyên liệu (21,5%); kim loại thường khác (19,9%).

+ Nhóm hàng cần kiểm soát: Kim ngạch nhập khẩu quý I năm 2018 ước khoảng 3,47 tỷ USD, tăng cao ở mức 19,6%. Đáng lưu ý là sự tăng cao tập trung vào nhóm sắt thép phế liệu, tăng 84,4%, cao gấp gần 2 lần so với cùng kỳ 2017 (tăng 48,3%); rau quả (tăng 51%); máy ảnh, máy quay phim và linh kiện (tăng 89,4%). Điều này cho thấy khả năng kiểm soát nhập khẩu của Việt Nam còn hạn chế, đặc biệt là trong sử dụng các công cụ về rào cản kỹ thuật để kiểm soát nhập khẩu. Trong khi đó, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi giảm rất mạnh, giảm 60,1% do những quy định nghiêm ngặt về xe nhập khẩu vừa được ban hành trong Nghị định 116.
- Xét về mặt hàng nhập khẩu:

+ Các mặt hàng máy tính, sản phẩm điện tử, linh kiện và điện thoại có kim ngạch nhập khẩu ước đạt 13,77 tỷ USD, tăng khoảng 26,7% so với cùng kỳ (tương đương mức tăng tuyệt đối khoảng 2,9 tỷ USD). Đây cũng là những sản phẩm đầu vào cho sản xuất hàng xuất khẩu. Thực tế kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong quý 1 đã tăng rất cao. Mức tăng kim ngạch nhập khẩu các nhóm hàng này trong quý I là tiền đề để dự báo việc kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng trong quý tiếp theo.

+ Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng trong quý 1 ước khoảng 7,37 tỷ USD. Đây vẫn là một trong những mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu cao trong nhóm hàng cần thiết phải nhập khẩu. Tuy nhiên, do nhập khẩu mặt hàng này trong những tháng đầu năm 2017 đã tăng rất mạnh nên nhập khẩu lũy kế 3 tháng đầu năm giảm 4,3% khi so sánh với cùng kỳ.

+ Nhập khẩu ô tô sau khi giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm (tháng 1 nhập khẩu 340 chiếc, trong đó 17 chiếc xe dưới 9 chỗ ngồi; tháng 2 nhập khẩu 222 chiếc, trong đó, 14 chiếc xe dưới 9 chỗ ngồi) thì đã bắt đầu có mức tăng trở lại trong tháng 3/2018, với lượng nhập khẩu ước khoảng 5.000 chiếc, trong đó, khoảng 4.000 chiếc xe dưới 9 chỗ. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp bắt đầu đáp ứng quy định của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

+ Thị trường nhập khẩu: Thị trường nhập khẩu tăng ở hầu hết các thị trường lớn của Việt Nam, tuy nhiên mức tăng không cao so với năm 2017 đã đóng góp vào thành tích xuất siêu của Việt Nam. Trong đó: ASEAN tăng 12,3%, thấp hơn mức tăng của năm 2017 (tăng 17,7%); Hàn Quốc tăng 19%, thấp hơn mức tăng của năm 2017 (tăng  36,1%); Nhật Bản tăng 13,4%, thấp hơn mức tăng của năm 2017 (tăng 23,3%); EU tăng 12,1%, thấp hơn mức tăng của năm 2017 (tăng 28%); Hoa Kỳ tăng 11,5%, thấp hơn mức tăng 32,1%  của năm 2017

+ Chủ thể nhập khẩu: Khu vực 100% vốn trong nước nhập khẩu ước đạt 21,26 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng của năm 2017 (tăng 24,4%). Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu ước đạt 31,75 tỷ USD, tăng 13,7% (thấp hơn mức tăng 21,1% của năm 2017).

3. Cán cân thương mại hàng hóa: 

Tháng 3 năm 2018, Việt Nam tiếp tục đà xuất siêu từ đầu năm với mức xuất siêu ước đạt 800 triệu USD, tính chung cả quý I năm 2018, Việt Nam xuất siêu 1,304 tỷ USD, chiếm 7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu.
4. Đánh giá chung
Tiếp nối những thành công đã đạt được trong năm 2017, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong quý I năm 2018 tiếp tục khởi sắc với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 107,31 tỷ USD, tăng mạnh 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục duy trì thành tích xuất siêu trong gần 3 năm trở lại đây. Các yếu tố trong và ngoài nước góp phần tạo nên thành tích chung này gồm có cả những mặt thuận lợi và khó khăn trong cả hai lĩnh vực xuất khẩu và nhập  khẩu, cụ thể như sau:

Đối với xuất khẩu:

- Kinh tế thế giới năm 2018 dự báo sẽ tiếp tục phục hồi, mở ra nhiều cơ hội cho xuất khẩu.

- Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, những đổi mới hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, nguồn vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tăng tích cực, số doanh nghiệp thành lập mới tăng đã thúc đẩy sản xuất, tạo thêm nguồn hàng cho xuất khẩu. 

- Các dự án lớn trong các ngành điện tử - viễn thông, công nghiệp nặng, công nghiệp chế biến chế tạo được đầu tư trong thời gian qua sẽ bước vào khâu sản xuất, xuất khẩu, hứa hẹn tạo nguồn hàng cho xuất khẩu. 
- Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, giày dép, máy móc thiết bị, đồ gỗ, nông sản và thủy sản tiếp tục được hưởng lợi lớn từ các FTA đã ký kết thời gian qua và kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội hơn tại thị trường EU khi Hiệp định FTA với khu vực này chính thức có hiệu lực. Hiệp định CPTPP tuy vừa ký kết chưa được Quốc hội các nước phê chuẩn những dự kiến sẽ tạo cú hích, đón đầu lợi ích của các ngành có nhiều ưu đãi từ Hiệp định.

- Bên cạnh những thuận lợi như phân tích ở trên, xuất khẩu cũng gặp một số khó khăn, thách thức: kinh tế thế giới còn nhiều yếu tố bất ổn; chính sách kinh tế và thương mại của các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, EU... có thể thay đổi nhanh và có tác động đa chiều; căng thẳng địa chính trị ở nhiều nơi có thể ảnh hưởng đến tài chính thế giới, giá cả các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu cũng như giảm nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng. Trong khi đó, nguồn cung toàn cầu tiếp tục tăng kéo theo cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ trong xuất khẩu hàng hóa nông sản, thủy sản. Xu hướng bảo hộ có chiều hướng gia tăng. Các mặt hàng nông sản, thủy sản đối mặt với nhiều khó khăn thách thức tại các thị trường lớn (IUU đối với thủy sản tại EU, thuế CBPG tôm/cá tra và chương trình thanh tra cá da trơn của Hoa Kỳ,...). Các mặt hàng công nghiệp đứng trước nguy cơ bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại (đặc biệt là sắt thép). Một số mặt hàng nông sản, khoáng sản đã đến ngưỡng, khó có khả năng tăng trưởng cao về lượng xuất khẩu. Một số mặt hàng khác không phát huy hết công suất chế biến xuất khẩu do thiếu hụt về nguyên liệu.

 Đối với nhập khẩu:

- Hoạt động giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đăng ký trong thời gian qua dự báo kéo kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tiếp tục tăng trong năm 2018 ở mức hai con số.

- Việc đầu tư nhiều dự án, công trình lớn trong ngành giao thông, năng lượng cũng phát sinh nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng.
- Nhập khẩu các mặt hàng nhiên liệu dự báo giảm tốc khi các dự án sản xuất nhiên liệu được đầu tư trong thời gian qua đi vào hoạt động, cung cấp sản phẩm cho thị trường. Cụ thể với việc vận hành Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn từ tháng 4/2018, nếu vận hành đúng kế hoạch thì dự báo nhập khẩu xăng dầu có thể giảm gần 2 triệu tấn so với năm 2017. Tuy vậy, một số dự án nhiên liệu sử dụng nguyên liệu đầu vào từ nguồn nhập khẩu nên xét về tổng thể kim ngạch nhập khẩu không giảm nhiều.

- Theo lộ trình cam kết tại các Hiệp định FTA đã ký kết, đang thực hiện, thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng sẽ tiếp tục giảm, dự báo kim ngạch nhập khẩu cũng sẽ có tăng trưởng ở một số mặt hàng, tập trung ở các mặt hàng nông sản và các mặt hàng tiêu dùng.

- Nhiều ngành sản xuất mà Việt Nam chưa chủ động được nguồn nguyên liệu như linh kiện điện tử, linh kiện điện thoại dự kiến nhập khẩu sẽ tăng nhanh cùng với mức tăng cao kim ngạch xuất khẩu thành phẩm. Ngoài ra, một số mặt hàng nông, lâm, thủy sản cũng có kim ngạch nhập khẩu tăng đáng kể để phục vụ sản xuất, xuất khẩu như gỗ nguyên liệu, điều thô, một số loài thủy sản.

- Nhập khẩu ô tô dự báo sẽ thay đổi nhiều qua các quý, nhập khẩu quý I còn thấp do trong hai tháng đầu năm nhiều doanh nghiệp chưa kịp chuẩn bị các điều kiện đáp ứng quy định của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP. Từ cuối quý 1, các doanh nghiệp bắt đầu đáp ứng điều kiện của Nghị định, cộng với việc ô tô nhập khẩu từ ASEAN được hướng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% theo nội dung Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). Theo đó, lượng nhập khẩu ô tô có thể có xu hướng tăng, tuy nhiên, một mặt bằng giá mới ở thị trường ôtô phổ thông có thể cũng sẽ được thiết lập.
III. Về phát triển thị trường trong nước

Trong quý I năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng cao do nhu cầu mua sắm chuẩn bị tết cũng như xu hướng du lịch của người dân vào dịp này tăng (kỳ nghỉ Tết rơi vào gần cuối tháng 2 nên có nhiều thời gian cho hoạt động mua bán chuẩn bị Tết). Đặc biệt doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng khá so với cùng kỳ năm trước do lượng khách quốc tế và du lịch trong nước tăng cao, đồng thời dịch vụ ăn uống ngoài gia đình có xu hướng tăng trong những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp trong nước đã chủ động tích trữ nguồn hàng từ các tháng trước nên cung cầu hàng hóa, giá cả các mặt hàng tương đối ổn định, không xuất hiện tình trạng tăng giá đột biến, đảm bảo nguồn hàng hóa phục vụ nhu cầu nhân dân trong dịp Tết, tăng cường kiểm tra thị trường, ngăn chặn xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội tháng 3 giảm nhẹ so với tháng 2 do trong tháng 2 có kỳ nghỉ Tết rơi vào cuối tháng, ước tháng 03 đạt 343,78 nghìn tỷ đồng giảm 2% so với tháng trước và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 3, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.047,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: ngành thương nghiệp ước đạt 792,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 75,6%; ngành khách sạn nhà hàng đạt 128,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9%, chiếm tỷ trọng 12,3%; du lịch ước đạt 10,15 nghìn tỷ đồng, tăng 30,3%, chiếm tỷ trọng 1%; dịch vụ đạt 116,3 nghìn tỷ đồng, tăng 5%, chiếm tỷ trọng 11,1%. Doanh thu dịch vụ du lịch tăng khá so với cùng kỳ năm trước do lượng khách quốc tế và du lịch trong nước tăng cao. (Phụ lục 7).
IV. Về Hợp tác kinh tế quốc tế
Về hợp tác kinh tế quốc tế nổi bật trong quý I là ngày 08 tháng 3 năm 2018, Hiệp định  Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức được ký kết giữa 11 quốc gia thành viên trong đó có Việt Nam. Hiệp định với cam kết mở cửa thị trường, là thông điệp mạnh mẽ chống lại xu hướng bảo hộ hiện nay trên thế giới cũng như hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho 11 quốc gia, tạo ra một trong những khối tự do thương mại lớn nhất thế giới với một thị trường khoảng 499 triệu dân và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào khoảng 10,1 nghìn tỷ USD, chiếm 13,5% GDP thế giới
PHẦN THỨ BA

DỰ KIẾN KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ 
THƯƠNG MẠI NĂM 2018
Với kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm 2018 và căn cứ dự báo tình hình kinh tế trên thế giới và ở trong nước tác động đến phát triển công nghiệp và thương mại, Bộ Công Thương dự kiến kết quả phát triển công nghiệp và thương mại các quý còn lại của năm 2017 như sau:

I. Đối với lĩnh vực công nghiệp
1. Nhóm sản xuất và phân phối điện

Việc xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2018 dựa trên khả năng khai thác nguồn điện theo dự báo tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ điện của kinh tế - xã hội. Điện sản xuất và mua năm 2018 tăng trưởng khoảng 9,1% so với cùng kỳ năm 2017, bảo đảm cung cấp đủ điện cho nhu cầu phát triển của kinh tế - xã hội. 

Về cơ cấu nguồn điện: Năm 2018, cơ cấu nguồn điện dự kiến như sau: thủy điện chiếm 29,79%; nhiệt điện than chiếm 42,85%; nhiệt điện khí chiếm: 20,51%; nhiệt điện dầu chiếm 0,35%; năng lượng tái tạo chiếm 5,17%; nhập khẩu: 1,33% (cơ cấu này trong năm 2017 lần lượt như sau: 39,45; 32,46; 20,68; 0,05; 6,15; 1,22). 

Đi vào chi tiết, tình hình sản xuất điện các quý còn lại của năm 2018 như sau:

Quý II: đây là thời điểm các doanh nghiệp tập trung vào sản xuất, để trả các đơn hàng, đồng thời cũng là thời điểm đầu mùa hè nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao hơn. Dự kiến điện sản xuất và mua đạt 54.394 triệu kWh, tăng 10,12% so với cùng kỳ năm 2017.   

Quý III: Trong quý III, các doanh nghiệp tiếp tục tập trung vào sản xuất và là thời điểm nắng nóng nhất nên nhu cầu sử sụng điện của cả khu vực doanh nghiệp và dân cư đều tăng cao, dự kiến điện sản xuất và mua đạt 56.429 triệu kWh, tăng 8,36% so với cùng kỳ năm 2017.   

Quý IV: Trong quý IV, thời tiết thuận lợi, nên nhu cầu sử dụng điện của khu vực dân cư giảm, dự kiến điện sản xuất và mua đạt 53.259 triệu kWh, tăng 9,17% so với cùng kỳ năm 2017.   

Căn cứ khả năng sản xuất phân tích ở trên. Bộ Công Thương dự kiến, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2017 của ngành sản xuất và phân phối điện tăng khoảng 10,4-11,4%, giá trị gia tăng (VA) của ngành tăng khoảng 10,5-11,4% . 

2. Nhóm ngành công nghiệp khai khoáng 

2.1. Đối với khai thác dầu, khí: Bộ Công Thương phấn đấu hoàn thành mục tiêu Kế hoạch theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 431/QĐ-BCT ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ Công Thương. Cụ thể như sau:

- Sản lượng khai thác dầu thô: Do các mỏ đã vào giai đoạn suy thoái nên sản lượng khai thác có xu hướng giảm (quý sau thấp hơn quý trước), riêng quý IV, mỏ Cá Tầm - Lô 09-3/12 sẽ được đưa vào khai thác dầu nên sản lượng khai thác quý IV cao hơn quý 3. Năm 2018, khai thác bằng số sản lượng kế hoạch giao là 11,31 triệu tấn dầu. Trong đó, tình hình khai thác các quý còn lại của năm 2018 là: quý II khai thác 2,93 triệu tấn; quý III tăng 2,56 triệu tấn; quý IV khai thác 2,71 triệu tấn.  

- Sản lượng khai thác khí: năng lực khai thác khí luôn có khả năng đảm bảo trên 10-10,5 tỷ m3 khí. Tuy nhiên sẽ phụ thuộc vào huy động điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Quý III sẽ có sản lượng khai thác thấp do vào mùa mưa nên EVN tập trung ưu tiên huy động điện từ nguồn thuỷ điện, đồng thời Quý III là thời gian các giàn khai thác khí luân phiên bảo dưỡng định kỳ hàng năm. Dự kiến, năm 2018 khai thác 9,6 tỷ m3. Trong các quý còn lại của năm 2018 khai thác như sau: quý II khai thác 2,59 tỷ m3; quý III khai thác 2,04 tỷ m3; quý IV khai thác 2,47 tỷ m3.

b. Khai thác than

Căn cứ các Văn bản số 10450/VPCP-KTN ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về kế hoạch xuất khẩu than giai đoạn 2017 - 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc; Quyết định số 98/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Báo cáo của Tổng công ty Đông Bắc về kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. 
Bộ Công Thương dự kiến kế hoạch sản lượng khai thác than năm 2018 đạt 40 triệu tấn (Tính riêng sản lượng khai thác của TKV và Tổng công ty Đông Bắc: là 38,37triệu tấn). Theo đó, các quý còn lại của năm 2018 khai thác như sau: quý II khai thác 12 triệu tấn (trong đó, TKV và Tổng công ty Đông Bắc khoảng 11,0 triệu tấn); quý III khai thác 8,27 triệu tấn (trong đó, TKV và Tổng công ty Đông Bắc khoảng 7,93 triệu tấn); quý IV khai thác 10,53 triệu tấn (trong đó, TKV và Tổng công ty Đông Bắc khoảng 10,21 triệu tấn).

c. Đối với các khoáng sản khác: 

+ Về Quặng Apatit: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đã được cấp lại một số khai trường tại bản đăng ký 148Apa-93 ngày 28/8/1993 (trước khi thực hiện Luật khoáng sản mới) gồm 03 khai trường gồm: Cam Đường 1, Mỏ Cóc 1, Ngòi Đum-Đông Hồ; Cấp mới được 01 khai trường 19. Do đó, dự kiến sản lượng sản xuất apatit năm 2018 đạt khoảng 5 triệu tấn, trong đó từng quý sản xuất khoảng 1,25 triệu tấn.

+ Về Alumina: Dự kiến cả năm khai thác đạt 1.230 triệu tấn. Trong đó sản lượng khai thác đạt 307,5 nghìn tấn/quí.

+ Quặng sắt: Trong những năm vừa qua, nhu cầu quặng sắt cho các dự án ngành thép sử dụng công nghệ lò cao (nguyên liệu đầu vào là quặng sắt) không tăng nên các doanh nghiệp sản xuất quặng sắt trong nước gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ, sản xuất cầm chừng. Dự báo sản xuất quặng sắt năm 2018 không tăng, ước đạt 4 triệu tấn, bằng sản lượng năm 2017, trong đó từng quý sản xuất khoảng 1 triệu tấn
Ngoài ra, khai khoáng các sản phẩm khác như titan, cromit, măng gan đều gặp khó khăn. Nhiều doanh nghiệp khoáng sản không sản xuất. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1922/TTg-CN ngày 13 tháng 12 năm 2017, hiện nay Bộ Công Thương đang xem xét cho các doanh nghiệp titan được xuất khẩu quặng titan tồn kho để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

Với các yếu tố như phân tích ở trên, Bộ Công Thương dự kiến chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2018 của ngành khai khoáng bằng 91,5-92% so với cùng kỳ năm 2017, giá trị gia tăng (VA) bằng khoảng 91,5% so với năm 2017.

1.3. Về tăng trưởng của nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo

Rà soát một số mặt hàng/nhóm hàng công nghiệp chủ yếu của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên cơ sở đánh giá năng lực sản xuất, khả năng về thị trường tiêu thụ năm 2018 cho thấy: Có 7 nhóm sản phẩm có khả năng tăng trưởng cao (tăng từ 10% đến trên 50%) gồm: quặng Apatit; Alumina; điện thoại di động; Vải dệt từ sợi tự nhiên; Vải dệt từ sợi tổng hợp và nhân tạo; quần áo mặc thường; giày dép da; Phân DAP; có 7 nhóm hàng có khả năng tăng trưởng ở mức trung bình (tăng từ 5% - 8,5%); có một số sản phẩm dự kiến tăng trưởng thấp/giảm như: Ô tô; xe máy; động cơ diezen; máy công cụ; ti vi; thuốc lá điếu; phân NPK; phân ure; phân lân. 

Đi vào chi tiết, tình hình sản xuất của một số ngành như sau:

a. Đối với ngành dệt may

Trong năm 2018, ngành dệt may được dự báo sẽ phải đối mặt với một số khó khăn như:  Chi phí đầu vào tiếp tục có xu hướng tăng như lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội, chi phí điện, nước; Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ ở nhiều ngành nghề tác động đến các doanh nghiệp thuộc ngành Dệt may có xu hướng đầu tư thiết bị hiện đại, giảm bớt lao động; Tình hình nguyên phụ liệu biến động: giá bông có xu hướng tăng nhẹ do nhu cầu bông tăng cao tại Pakistan, Bangladesh và Việt Nam. Theo dự báo giá sợi bông dao động nhẹ, giá sợi polyester sẽ tiếp tục tăng trong năm 2018… Bên cạnh những khó khăn trên thì ngành dệt may cũng có một số thuận lợi như: Hiệp định CPTPP được ký kết ngày 8/3/2018 và bắt đầu có hiệu lực trong năm 2019 sẽ kỳ vọng thúc đẩy xuất khẩu khi thị trường trên 40 tỷ USD của 6 nước nhập khẩu dệt may trong CPTPP (trong năm 2017 xuất khẩu của Việt Nam sang nhóm các nước này đạt trên 950 triệu USD) sẽ được áp dụng các ưu đãi thuế quan chính là động lực mới phát triển ngành; Dự kiến giá trị sản xuất sợi và vải toàn cầu năm 2018 là 778,2 tỷ USD, tăng 4,3% so với năm 2017; Giá trị ngành bán lẻ hàng may mặc năm 2018 dự kiến đạt 1.470 tỷ USD, tăng 5,7% so với năm trước.

Với những yếu tố thuận lợi và khó khăn như phân tích ở trên, dự kiến tăng trưởng một số sản phẩm chính của ngành cụ thể như sau:

- Đối với vải dệt từ sợi tự nhiên: sản lượng sản xuất dự kiến cả năm 2018 khoảng 460 triệu m2. Trong đó, các quý còn lại của năm 2018 là: quý II sản xuất 124 triệu m2; quý III sản xuất 125,7 triệu m2; quý IV sản xuất 131,7 triệu m2.

- Đối với vải dệt từ sợi tổng hợp và nhân tạo: sản lượng sản xuất dự kiến cả năm 2018 khoảng 790 triệu m2. Trong đó, các quý còn lại của năm 2018 là: quý II sản xuất 216 triệu m2; quý III sản xuất 223,5 triệu m2; quý IV sản xuất 263,5 triệu m2.

- Đối với quần áo mặc thường: sản lượng sản xuất dự kiến cả năm 2018 khoảng 4170 triệu cái. Trong đó, các quý còn lại của năm 2018 là: quý II sản xuất 1.111 triệu cái; quý III sản xuất 1.260,6 triệu cái; quý IV sản xuất 1.260,6 triệu cái.

b. Đối với ngành da – giày

Năm 2018, ngành da - giày có cơ hội được hưởng lợi từ sự dịch chuyển đơn hàng từ thị trường Trung Quốc (do Trung Quốc có xu hướng chuyển dịch sang sản xuất các sản phẩm công nghệ cao). Việc ký kết một số hiệp định thương mại (EVFTA, CPTPP) sẽ mở ra cơ hội phát triển cho ngành da - giày Việt Nam, đặc biệt là sự thu hút đầu tư cũng như thúc đẩy xuất khẩu đối với các thị trường EU và các nước tham gia Hiệp định CPTPP. Bên cạnh đó, ngành da – giày cũng phải đối mặt với một số khó khăn như: Chi phí nhân công ngày càng tăng; năng suất lao động theo giờ của Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực; tương tự như ngành dệt may, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng sẽ tác động đến các doanh nghiệp thuộc ngành da giày với xu hướng các doanh nghiệp sẽ hướng tới đầu tư thiết bị hiện đại, giảm bớt lao động. 

Với các yếu tố như trên, dự kiến năm 2018, sản lượng giày dép da đạt khoảng 282 triệu đôi. Trong đó, các quý còn lại của năm 2018 là: quý II sản xuất 68 triệu đôi; quý III sản xuất 70,4 triệu đôi; quý IV sản xuất 78,4 triệu đôi.

c. Đối với ngành thuốc lá

Ngành thuốc lá duy trì tăng trưởng ổn định ở mức thấp trong những năm gần đây, dự báo trong năm 2018 cũng có mức tăng trưởng xấp xỉ như năm 2017. Dự kiến sản lượng thuốc lá điếu đạt 5.923 triệu bao. Trong đó, các quý còn lại của năm 2018 là: quý II sản xuất 1.335 triệu bao; quý III sản xuất 1.334,8 triệu bao; quý IV sản xuất 1.385,6 triệu bao.

d. Đối với ngành Bia - Rượu -NGK

Tăng trưởng sản lượng sản xuất bia năm 2018 dự báo là sẽ tăng khoảng 5-6% so với năm 2017 do có thêm các dự án đầu tư mới của các Công ty bia đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, thị trường ngành bia năm 2018 dự báo sẽ rất sôi động do chính sách thoái vốn của nhà nước và sự vào cuộc của các hãng bia nước ngoài. Dự kiến sản lượng bia các loại đạt 4.300 triệu lít, trong đó, các quý còn lại của năm là: Quí II đạt 1.099 triệu lít; Quý III đạt 1.198,6 triệu lít; Quý IV đạt 998,6 triệu lít.

e. Đối với ngành giấy

Ngành công nghiệp sản xuất giấy vẫn đang bị lệ thuộc nhiều vào nguồn bột giấy nhập khẩu (trong tổng số các nguồn nguyên liệu sản xuất giấy thì có tới 70% là từ giấy loại, trong đó gần 50% số nguyên liệu này phải nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài, 50% còn lại là từ việc thu gom và tái chế giấy đã qua sử dụng của những đơn vị thu gom nhỏ, lẻ; trình độ quản lý, vận hành, năng suất lao động tại các nhà máy còn kém so với các nước trong khu vực.

Năm 2018, dự kiến xuất khẩu giấy và sản phẩm giấy các loại tăng 20% so với năm 2017 (xuất khẩu giấy những tháng đầu năm sang các thị trường như Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, Ma-lai-xi-a, Thái Lan… tăng trên 20%, đặc biệt xuất khẩu sang thị trường Phi-lip-pin tăng gấp 7 lần).

Với các yếu tố tác động như trên, sản xuất giấy các loại dự kiến cả năm 2018 đạt khoảng 3.680 nghìn tấn. Trong đó, các quý còn lại của năm là mỗi  quý II sản xuất 588 triệu tấn.

f. Đối với ngành phân bón

Ngành phân bón dự kiến tiếp tục gặp nhiều khó khăn, các nhà máy Đạm Ninh Bình, DAP- Vinachem, DAP số 2-Lào Cai liên tục lỗ kể từ khi đưa dự án vào hoạt động thương mại (Công ty cổ phần DAP-Vinachem bắt đầu lỗ năm 2016) nên gặp khó khăn trong việc huy động vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khó trả nợ vốn vay đầu tư và cũng chỉ dành một số tiền rất hạn chế để đầu tư cho công tác bảo dưỡng, sửa chữa hàng năm. 

Dự kiến sản lượng sản xuất một số loại phân bón năm 2018 cụ thể như sau :

+ Đối với Phân NPK: sản lượng sản xuất dự kiến cả năm 2018 khoảng 2.624 nghìn tấn. Trong đó, các quý còn lại của năm là: quý II sản xuất 727 nghìn tấn; quý III sản xuất 706,9 nghìn tấn; quý IV sản xuất 716,9 nghìn tấn.

+ Đối với Phân ure: sản lượng sản xuất dự kiến cả năm 2018 khoảng 2.104 nghìn tấn. Trong đó, các quý còn lại của năm là: quý II sản xuất 576 nghìn tấn; quý III sản xuất 515,5 nghìn tấn; quý IV sản xuất 500,5 nghìn tấn.

+ Đối với Phân lân: sản lượng sản xuất dự kiến cả năm 2018 khoảng 1.398 nghìn tấn. Trong đó, các quý còn lại của năm là: quý II sản xuất 374 nghìn tấn; quý III sản xuất 361,37 nghìn tấn; quý IV sản xuất 326,37 nghìn tấn.

+ Đối với Phân DAP: sau quá trình điều tra, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 686/QĐ-BCT ngày 02 tháng 3 năm 2018 về việc áp thuế tự vệ chính thức đối với phân bón DAP, MAP. Đây sẽ là tín hiệu tích cực giúp cho các doanh nghiệp sản xuất DAP tăng sản lượng tiêu thụ, giảm tồn kho. Dự kiến sản lượng sản xuất cả năm 2018 khoảng 510 nghìn tấn, tăng 29,87% so với năm 2017. Trong đó, các quý còn lại của năm là: quý II sản xuất 128 nghìn tấn ; quý III sản xuất 108,43 nghìn tấn; quý IV sản xuất 148,43 nghìn tấn.

g. Đối với ngành thép

Theo Hiệp hội thép Việt Nam, dự báo ngành thép năm 2018 sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với mức tăng khoảng 20% so với năm 2017. Trong đó, sản xuất thép xây dựng tăng trưởng 10%, thép lá cuộn cán nguội tăng 5%, thép ống Hàn tăng 15% và sản xuất tôn mạ và sơn phủ màu tăng 12%. Đặc biệt sản xuất thép cuộn cán nóng tăng mạnh nhất 154% so với năm ngoái nhờ vào việc Formosa Hà Tĩnh dự định tăng gấp đôi công suất sản xuất khi đưa lò cao số 2 đi vào sản xuất trong năm nay (dự kiến đưa vào tháng 6/2018). 

Có được sự tăng trưởng này, đó là do kinh tế trong nước tiếp tục duy trì ổn định, nhiều dự án hạ tầng, xây dựng, bất động sản sẽ được triển khai trong năm 2018, đặc biệt việc giải ngân vốn đầu tư công đã được Chính phủ chú trọng, triển khai ngay từ những tháng đầu năm sẽ tạo tiền đề tốt cho tăng trưởng của ngành.

Bên cạnh đó, ngành Thép Việt Nam có nhiều dự án dự kiến được đưa vào hoạt động trong năm nay. Cụ thể, Tập đoàn Hòa Phát sẽ đưa lò cao giai đoạn 1 tại tỉnh Quảng Ngãi với công suất 2 triệu tấn/năm vào hoạt động, lò cao số 2 của Formosa Hà Tĩnh với công suất 3,8 triệu tấn/năm cũng được đưa vào hoạt động trong năm nay; Tập đoàn Hoa Sen đưa thiết bị dây chuyền cán nguội, mạ kẽm/lạnh, mạ màu vào hoạt động với công suất 350 nghìn tấn; đồng thời, ba công ty Tung Ho, Pomina tại Bà Rịa Vũng Tàu và thép Việt Ý tại Hải Phòng đều dự kiến sản xuất thêm 600 nghìn tấn thép xây dựng mỗi năm.

Tuy nhiên, ngành Thép cũng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt phải áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước cũng như kháng kiện các vụ kiện của nước ngoài như Hoa Kỳ, Australia, Indinesia, Malaysia, Thái Lan và Ấn Độ đối với sản phẩm thép xuất khẩu của Việt Nam… Ngoài ra, ngày 08 tháng 3 năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp hạn chế nhập khẩu thép và nhôm theo Mục 232 Đạo luật Thương mại mở rộng năm 1962 (Trade Expansion Act) dưới hình thức tăng thuế nhập khẩu. Theo đó, một số sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu vào nước này sẽ phải chịu mức thuế 25% với thép và 10% với nhôm. Quyết định này của Mỹ sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 23/3/2018 sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành thép của Việt Nam.

Dự kiến, sản lượng sản xuất một số sản phẩm của ngành như sau:

- Đối với sắt thép thô: sản lượng sản xuất dự kiến cả năm 2018 khoảng 6,685 triệu tấn. Trong đó, từng quý sản xuất khoảng 1,67 triệu tấn.

- Đối với thép cán: sản lượng sản xuất dự kiến cả năm 2018 khoảng 6,16 triệu tấn. Trong đó, từng quý còn lại sản xuất khoảng 1,95 triệu tấn/quí.

- Đối với Thép thanh, thép góc: sản lượng sản xuất dự kiến cả năm 2018 khoảng 5,2 triệu tấn. Trong đó, từng quý còn lại sản xuất khoảng 1,37 triệu tấn/quí.

- Đối với thép tấm: sản lượng sản xuất dự kiến cả năm 2018 khoảng 4,5 đến 5 triệu tấn. Trong đó, từng quý sản xuất khoảng 1,3 – 1,5 triệu tấn.

- Thép Formosa: dự kiến đạt: 4,5-5 triệu tấn, đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của ngành Thép

h. Đối với ngành ô tô

Năm 2018, dự báo tổng sản lượng của ngành trong năm 2018 sẽ không có tăng trưởng nhiều so với năm 2017, kết quả kinh doanh của các hãng ô tô sẽ tùy thuộc vào khả năng thích nghi với Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô  của từng hãng xe. Dự kiến sản lượng sản xuất ô tô năm 2018 đạt khoảng 241 nghìn chiếc, tăng 1,1% so với năm 2017. Trong đó, từng quý còn lại sản xuất khoảng 59,7 nghìn chiếc.

Về ngắn hạn, trong năm 2018, thị trường ô tô vẫn tiếp tục tăng trưởng. Việc Công ty CP ô tô Trường Hải (Thaco) khánh thành Nhà máy Thaco Bus vào cuối năm 2017 với sản lượng sản xuất năm 2018 là 10.000 xe Bus và khánh thành Nhà máy Thaco-Mazda vào tháng 3 năm 2018 với sản lượng sản xuất năm 2018 là 50.000 xe sẽ đóng góp tích cực cho sản lượng xe ô tô sản xuất trong nước năm 2018. Tuy nhiên, do ảnh hưởng một số qui định trong Nghị định 116 liên quan đến nhập khẩu về việc cấp giấy chứng nhận kiểu loại, các hãng sẽ gặp khó khăn, có thể phải tạm thời dừng nhập khẩu xe, gây nên tình trạng khan hiếm xe nhập khẩu. Do đó, dự đoán nhu cầu về xe sản xuất và lắp ráp trong nước có khả năng sẽ tăng cao.
Với những phân tích ở trên, Bộ Công Thương cho rằng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng khoảng 13-14% so với năm 2017 và giá trị gia tăng (VA) của nhóm tăng khoảng 12,6% (đây là mức cao theo kế hoạch được giao tại Nghị quyết số 01 của Chính phủ).

2. Xuất nhập khẩu khẩu:

Trong trường hợp bối cảnh chính trị, kinh tế trong và ngoài nước năm 2018 tiếp tục giữ xu hướng thuận lợi và khó khăn đan xen nhưng thuận lợi nhiều hơn như hiện tại, dự báo kim ngạch xuất khẩu cả năm 2018 có thể đạt 235,5 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2017. Trong đó:

- Nhóm hàng nông sản, thủy sản ước đạt 27,4 tỷ USD, tăng 6,1%;

- Nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản ước đạt 4,3 tỷ USD, giảm 1,4%;

- Nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 194,5 tỷ USD, tăng 11,8%.

Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn dự báo tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2018 như: điện thoại và linh kiện ước đạt 50 tỷ USD (tăng khoảng 10,4%); máy vi tính và linh kiện ước đạt 30 tỷ USD (tăng khoảng 15,6%); hàng dệt, may ước đạt 28,5 tỷ USD (tăng khoảng 9,5%); giày dép ước đạt 16 tỷ USD (tăng khoảng 9,2%); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ước đạt 14,7 tỷ USD (tăng khoảng 15%).

Đi vào chi tiết tăng trưởng xuất khẩu trong từng Quý còn lại của năm 2018 là:

+ Quý II: Sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp dự báo tăng tích cực xét trên các yếu tố như: nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất trong nước tăng mạnh trong quý I, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng khá. Đối với ngành dệt may, đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng được ký kết đến hết quý II. Nhóm hàng điện tử tiếp tục duy trì tăng trưởng nhờ việc Samsung bán ra mẫu điện thoại mới từ cuối quý 1 và việc dự án thứ 3 của Samsung Display tiếp tục đẩy mạnh sản xuất màn hình phục vụ xuất khẩu. Tuy vậy, xuất khẩu một số mặt hàng thủy sản tiếp tục gặp khó khăn tại các thị trường xuất khẩu lớn (IUU của EU, thuế CBPG tôm/cá tra và chương trình thanh tra cá da trơn của Hoa Kỳ, lệnh cấm nhập khẩu của Ả rập Xê-út, truyền thông tiêu cực bôi nhọ cá tra xuất hiện liên tiếp tại các thị trường EU, Trung Quốc, Pakistan, Canada...).
+ Quý III: Các mặt hàng công nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn như dệt may, giày dép, đồ gỗ đều bước vào mùa vụ xuất khẩu từ giữa quý II và tăng trưởng mạnh mẽ trong Quý III. Các mặt hàng nông sản, thủy sản cũng đẩy mạnh xuất khẩu trong quý.

+ Quý IV: Xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thủy sản, công nghiệp tiêu dùng tiếp tục tăng do nhu cầu lớn đến từ các sản phẩm phục vụ mùa đông có giá trị cao và phục vụ các dịp lễ tết. Tuy vậy, xuất khẩu nhóm hàng điện thoại, máy vi tính thường giảm vào tháng 12 do kỳ nghỉ kéo dài của các Tập đoàn.

2. Nhập khẩu:

Dự báo kim ngạch xuất khẩu cả năm 2018 có thể đạt 240 tỷ USD, tăng 13,7% so với năm 2017. Trong đó:

- Nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 214,7 tỷ USD, tăng 14% so với năm 2018, chiếm tỷ trọng 89,5% tổng kim ngạch nhập khẩu;

- Nhóm hàng cần kiểm soát ước đạt 14,8 tỷ USD, tăng 10,3%, chiếm tỷ trọng 6,2% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu cao trong năm 2018 là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước 48 tỷ USD (tăng 27,3%); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ước 40 tỷ USD (tăng 18,8%); điện thoại và linh kiện ước 19,5 tỷ USD (tăng 19,4%); vải ước 12,5 tỷ USD (tăng 10%); chất dẻo nguyên liệu ước 7,8 tỷ USD (tăng 6,6%). 

III. Thương mại nội địa

Diễn biến thị trường năm 2018 sẽ ít có những biến động bất thường, các yếu tố về nguồn cung vẫn được bảo đảm (giá có tăng do giá thế giới, tỷ giá, chi phí nhiên liệu... nhưng sẽ được kiểm soát từ phía nhà nước), các yếu tố từ phía cầu (thu nhập, niềm tin của người tiêu dùng) cũng khả quan. Với những yếu tố thuận lợi như phân tích ở trên, phấn đấu mục tiêu tổng mức bán lẻ năm 2018 đạt khoảng 4.269 - 4.288 nghìn tỷ đồng, tăng 10 - 10,5% so với năm 2017.

Đi vào chi tiết tăng trưởng từng quý còn lại của năm 2018 là:  

+ Quý II: quy mô sẽ tương đương quý I (Tổng mức chung hầu như không tăng do các nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn như bán lẻ hàng hóa, lưu trú ăn uống nhu cầu không lớn như dịp Tết Nguyên đán, chỉ nhóm du lịch tăng cao do bắt đầu vào mùa du lịch và có kỳ nghỉ 30/4). Giá trị TMBL quý II, sẽ tăng khoảng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017

+ Quý III: quy mô tiêu dùng của các nhóm tỷ trọng lớn là bán lẻ hàng hóa và lưu trú, ăn uống tăng so với Quý II; nhóm du lịch tiếp tục tăng nhưng mức tăng thấp hơn quý trước (do quý trước đã ở mức cao). Tổng mức bán lẻ hàng hóa sẽ tăng khoảng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017

+ Quý IV: quy mô của các nhóm bán lẻ hàng hóa và lưu trú ăn uống, dịch vụ khác tiếp tục tăng so với quý trước (riêng nhóm du lịch giảm mạnh mức tăng do đã vào cuối năm, hết mùa du lịch), so với cùng kỳ năm 2017, giá trị TMBL sẽ tăng khoảng 10,5%.

PHẦN THỨ TƯ
GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 

9 THÁNG CUỐI NĂM 2018
I. Đối với sản xuất công nghiệp

1. Nhiệm vụ, giải pháp chung

- Khẩn trương và tích cực tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các Tập đoàn, Tổng công ty trong các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế để khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các ngành công nghiệp trọng điểm quốc gia. Đây vừa là giải pháp mang tính trước mắt nhằm tiết giảm chi phí quản trị, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh vừa là giải pháp mang tính lâu dài để đẩy mạnh tái cơ cấu, bảo đảm tăng trưởng bền vững của nền kinh tế trong những năm tiếp theo.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển các công trình có tính kết nối, lan tỏa phát triển giữa các ngành, lĩnh vực, vùng miền của đất nước. Chuẩn hóa hệ thống quy trình, tiêu chí giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư công.

- Tiếp tục bám sát diễn biến của thị trường để có điều hành linh hoạt kịp thời và hỗ trợ các doanh nghiệp trong triển khai phương án sản xuất kinh doanh tối ưu nhằm đóng góp tốt hơn cho tăng trưởng GDP đối với các ngành công nghiệp; đẩy mạnh phát triển thị trường ngoài nước, khai thác tốt các FTA và ứng phó một cách chủ động, có hiệu quả với các xu thế bảo hộ và hàng rào kỹ thuật ở các thị trường trên thế giới, tăng cường công tác xúc tiến thương mại; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

- Chú trọng nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, trong đó tập trung phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế trong hệ thống chính trị, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Thực hiện các biện pháp chính sách để phát huy, tận dụng các cơ hội phát triển và hạn chế tác động tiêu cực do mặt trái của hội nhập gây ra.

- Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và bảo vệ lợi ích của các ngành sản xuất trong nước; đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cắt giảm các điều kiện kinh doanh để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục gia tăng sản lượng, giải phóng lực lượng sản xuất gắn liền với đổi mới cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh; quan tâm chỉ đạo chặt chẽ và hiệu quả hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật; tập trung rà soát, theo dõi và xử lý các vụ việc tập trung kinh tế, hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh bằng các công cụ pháp lý có hiệu lực, phù hợp với thực tiễn; tiếp tục chỉ đạo sát sao việc việc xây dựng, hoàn thiện và triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hướng tới xã hội hóa công tác bảo vệ người tiêu dùng; quản lý, phát triển lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã đề ra tại Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết 27/NQ-CP của Chính phủ. 

- Đẩy mạnh kế hoạch cải cách hành chính, trong đó tập trung rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết hoặc phân cấp các thủ tục hành chính cho địa phương nếu có thể, hiện đại hóa hành chính, ứng dụng hệ thống quản lý công nghệ thông tin.

- Tập trung xây dựng và ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết có hiệu lực; chú trọng sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với cam kết quốc tế.

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để các vụ việc tồn đọng kéo dài; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả; chủ động cung cấp thông tin tới các cơ quan thông tấn, báo chí; tăng cường tiếp xúc, đối thoại về cơ chế, chính sách gắn với sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.
- Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, phòng chống giảm nhẹ thiên tai; kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi trường, nhất là tại các làng nghề, khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm nặng; tăng cường các biện pháp xử lý chất thải rắn, chất thải công nghiệp, chất thải độc hại.

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của từng ngành

- Ngành Điện:

+ Tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương để thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, vận hành và khai thác các công trình thủy điện, phát triển thủy điện một cách bền vững trên cơ sở hài hòa giữa yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng với việc cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, giữa yêu cầu về phát triển kinh tế với môi trường.

+ Xây dựng và đưa vào vận hành các dự án nhà máy nhiệt điện than theo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia và ưu tiên lựa chọn các công nghệ tiên tiến, hiện đại để nâng cao hiệu suất các tổ máy, giảm thiểu tiêu thụ nhiên liệu và giảm phát thải ra môi trường.

+ Đầu tư, nâng cấp năng lực truyền tải Bắc - Trung - Nam, bảo đảm hệ thống điện miền Nam nhận điện từ miền Bắc và miền Trung.

+ Tiếp tục rà soát điều chỉnh các cơ chế khuyến khích các loại hình năng lượng tái tạo đã ban hành nhưng chưa thực sự thu hút đầu tư, đồng thời hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế khuyến khích phát triển nguồn điện từ năng lượng tái tạo và các cơ chế khuyến khích khác như: đấu thầu dự án năng lượng tái tạo, cơ chế mua bán trực tiếp giữa người sản xuất điện từ năng lượng tái tạo với hộ tiêu thụ lớn, cơ chế định mức năng lượng tái tạo.

- Ngành Dầu khí: 

+ Tiếp tục lựa chọn, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2018. Ưu tiên tập trung phát triển các dự án: Lô B, Cá Voi Xanh, Cá Rồng Đỏ. Đôn đốc, làm việc với các nhà thầu dầu khí thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí, kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển các mỏ/công trình đưa vào khai thác trong năm 2018 và sản lượng khai thác dầu khí năm 2018 theo đúng kế hoạch đề ra. Kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí.

 + Bám sát diễn biến giá dầu năm 2018 để có các giải pháp kịp thời điều tiết phù hợp, hiệu quả với những biến động của giá dầu từng thời điểm trong năm 2018.

  + Tập trung xử lý một cách cơ bản các khó khăn, vướng mắc ở các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả theo đúng phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017. Thực hiện tốt công tác bao tiêu sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

+ Phối hợp chặt chẽ với các Nhà thầu dầu khí nước ngoài và có kế hoạch cụ thể chi tiết cho từng tháng, bảo đảm an toàn mỏ, tránh xảy ra các hệ lụy ảnh hưởng đến hệ số thu hồi dầu và bảo đảm khai thác hiệu quả kinh tế.

+ Phối hợp với Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro rà soát các dự án chưa cần thiết, để tập trung nguồn vốn ưu tiên đầu tư vào việc khoan các giếng đan dày, sửa chữa giếng … để gia tăng sản lượng khai thác dầu khí.

- Ngành Than:

+ Tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể đã được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, để giúp ngành than ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo khả năng cân đối tài chính và phát triển bền vững trong thời gian tới.

+ Tiếp tục các giải pháp đồng bộ triển khai ứng dụng cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá vào sản xuất để giảm giá thành. 

+ Triển khai đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017 - 2020 của TKV, trong đó sẽ tập trung vào tái cơ cấu kỹ thuật và công nghệ, tái cơ cấu tổ chức và hệ thống quản trị, tái cơ cấu tài chính, và tái cơ cấu về lao động. Xây dựng các mỏ than theo tiêu chí mỏ sạch - mỏ ít người- mỏ có năng suất cao.

+ Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm trong đó : 

* Về công nghiệp than: Tập trung xây dựng các mỏ than theo quy hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.
* Về công nghiệp khoáng sản: Hiện tại thị trường khoáng sản đang có nhiều thuận lợi. Chỉ đạo TKV nghiên cứu đầu tư để cường hoá hai dự án bauxit nhằm nâng công suất, dự án mở rộng nâng công suất luyện Nhà máy đồng Lào Cai, dự án sắt Thạch Khê, dự án Cromit...

+ Nâng cao năng lực cạnh tranh của than sản xuất trong nước; giảm lượng than tồn kho về mức hợp lý để tháo gỡ khó khăn cho ngành Than.

- Về khai thác khoáng sản khác:

+ Có chế tài đủ mạnh để yêu cầu các doanh nghiệp đã cam kết đầu tư các dự án chế biến khoáng sản thực hiện việc đầu tư.

+ Tập trung đẩy mạnh sản xuất một số khoáng sản khác (đồng, kẽm...) khi giá sản phẩm đang tăng cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

- Hóa chất, phân bón: 

+ Tập trung xử lý các dự án kém hiệu quả, duy trì sản xuất ổn định, triệt để tiết giảm chi phí, mở rộng thị trường, đa dạng hoá sản phẩm nhằm tăng hiệu quả sản xuất, tăng tổng sản lượng công nghiệp. Đồng thời, bố trí sắp xếp cán bộ quản lý đủ năng lực để tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả trong quản lý kinh doanh.

+ Tạo điều kiện thông thoáng về chính sách đầu tư để thúc đẩy nhanh các dự án của mọi thành phần kinh tế đang trong quá trình đầu tư và chuẩn bị đầu tư.

+ Tăng cường tiêu thụ sản phẩm nội bộ giữa các đơn vị trong ngành, đẩy mạnh xuất khẩu, phấn đấu khống chế lượng tồn kho các sản phẩm hợp lý, tránh tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Tiết giảm chi phí, tăng nguồn cung phân bón với giá hợp lý cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp trong nước. 


+ Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Tài chính Đẩy nhanh việc báo cáo Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật số 71/2014/QH13 theo hướng đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất là 0% - 5%; Báo cáo Chính phủ trình Quốc hội sửa Luật số 106/2016/QH13 và Chính phủ sửa đổi Nghị định số 122/2006-NĐ-CP nhằm tạo điều kiện cho phân bón sản xuất trong nước có thể xuất khẩu trong khi năng lực sản xuất của một số loại phân bón trong nước như Ure, NPK, Phân lân đã vượt quá nhu cầu sử dụng trong nước. 
- Sắt thép:

+ Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại theo đúng quy định của WTO và các FTA đã ký kết để bảo vệ ngành thép Việt Nam trước áp lực cạnh tranh của sản phẩm thép nhập khẩu. Đặc biệt, nhanh chóng ngăn chặn sản phẩm thép cuộn sử dụng trong xây dựng đang bị gian lận dưới dạng thép khác để trốn thuế.

+ Đẩy mạnh giải ngân đối với công tác đầu tư chiều sâu, nâng cấp đổi mới công nghệ, máy móc, thiết bị phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất.

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp chủ động theo dõi sát thông tin thị trường trong và ngoài nước để có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp; tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm, giảm tồn kho, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động; cân đối đủ nguyên liệu, vật tư cho sản xuất; đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu...

- Sản xuất linh kiện điện tử:

Tập trung vào khâu tổ chức kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tham gia được vào chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài nhằm khai thác hiệu quả quá trình hội nhập.  

- Cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ:

+ Triển khai thực hiện hiệu quả các đề án hỗ trợ ngành công nghiệp hỗ trợ theo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ đã phê duyệt trong một số ngành trọng điểm như: công nghiệp ô tô, điện tử, dệt may và da giày.

+ Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu hút vốn các nguồn lực phục vụ hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ.

+ Xây dựng gói tín dụng ưu đãi cho ngành công nghiệp chế biến chế tạo thông qua các ngân hàng thương mại.

+ Tạo các đơn hàng cho các sản phẩm cơ khí trọng điểm. Chính phủ ưu tiên chỉ định thầu trong nước đối với những doanh nghiệp có khả năng đáp ứng yêu cầu ở những công trình trọng điểm quốc gia để tạo những đơn hàng lớn cho phát triển ngành.

- Ngành sản xuất ô tô:

Có biện pháp để kiểm soát tốt lượng ô tô nhập khẩu và hỗ trợ cho sản xuất trong nước. Tập trung vào vào các giải pháp cụ thể như sau:

+ Hỗ trợ để thúc đẩy nhanh dự án của Thaco và Thành Công (Tập đoàn Thành Công đã ký thỏa thuận hợp tác với Hyundai Motor Hàn Quốc trong việc hợp tác sản xuất xe du lịch Hyundai tại Việt Nam. Tập đoàn Trường Hải đã tiến hành khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất ô tô Mazda tại Khu phức hợp Chu Lai. Đây là những tín hiệu tốt cho việc tăng sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong thời gian tới). 

+ Phối hợp với Bộ Tài chính để đề xuất, xử lý vấn đề điều chỉnh thuế nhập khẩu linh kiện và phụ tùng theo nguyên tắc thấp hơn mức thuế nhập khẩu ô tô thành phẩm theo cam kết đã ký.

+ Nghiên cứu khả năng áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có tỷ lệ nội địa hóa cao (không đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với phần giá trị tạo ra trong nước).

+ Xây dựng chuỗi cung ứng ngành ô tô cho các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô trong và ngoài nước.

+ Về dài hạn, có các cơ chế chính sách thu hút đầu tư từ các Tập đoàn đa quốc gia đầu tư các dự án có qui mô lớn tại Việt Nam, đặc biệt tập trung vào các thương hiệu và dòng xe chưa có tại khu vực ASEAN, nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu nhất vào chuỗi sản xuất ô tô đa quốc gia.

- Ngành Dệt may: 

+ Thực hiện các giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa nhanh chóng chuyển sang phương thức gia công hiện đại đáp ứng yêu cầu về chất lượng của đơn hàng xuất khẩu. Bên cạnh đó, chú trọng khâu thiết kế mẫu mã và hệ thống phân phối nhằm phát triển hơn nữa thị trường nội địa.

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp tập trung đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu số hóa một số khâu trong dây chuyền sản xuất. Nâng cao trình độ cán bộ quản lý kỹ thuật, công nghệ, xây dựng thương hiệu, áp dụng công nghệ in 3D trong thiết kế thời trang đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đơn lẻ của khách hàng.

- Ngành Da giày: 
+ Tập trung tháo gỡ những khó khăn nội tại, giữ vững thị trường xuất khẩu, đi đôi với phát triển thị trường nội địa, mở rộng các kênh bán hàng để khai thác tối đa thị trường trong nước. Tăng cường các chương trình xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm da giày Việt Nam tại Hoa Kỳ và các thị trường thuộc EU. Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp nhằm tuân thủ triệt để những điều khoản quy định về vệ sinh, môi trường, lao động và quy trình công nghệ của các thị trường nhập khẩu.
+ Đặc biệt bám sát diễn biến thị trường, nắm bắt thông tin nhằm điều chỉnh định hướng sản xuất, kinh doanh kịp thời. 

- Ngành Giấy: 
Trong năm 2018 cần xây dựng chính sách để khuyến khích việc thu gom giấy loại trong nước, đơn giản hóa các thủ tục nhập khẩu giấy loại. Tiếp tục có các biện pháp hỗ trợ về vốn đầu tư đối với các dự án sản xuất giấy bao bì.

- Ngành Bia - Rượu - Nước giải khát: 
+ Tập trung thực hiện các biện pháp để tổ chức phát triển ngành Bia - Rượu - NGK theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, đẩy nhanh các dự án đầu tư mới, nâng cấp đi vào hoạt động. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh thoái vốn nhà nước.

+ Hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tăng cường giám sát bảo hộ thương hiệu, nhãn mác, kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm, đấu tranh chống hàng nhái, hàng giả để bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng.
- Ngành Thuốc lá: 

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển thị trường, tập trung thực hiện các biện pháp để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn lậu thuốc lá ngoại qua biên giới, đặc biệt là tại các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ, tạo thị trường cho phát triển ngành.

- Ngành sữa: 

Bên cạnh việc đẩy mạnh đầu tư các dự án mới, dự án mở rộng trang trại chăn nuôi bò sữa theo công nghệ hiện đại nhằm từng bước chủ động nguồn nguyên liệu, tập trung thực hiện định hướng mở rộng đầu tư ra nước ngoài và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và các thị trường khác. 
II. Đối với xuất nhập khẩu
1. Nhiệm vụ, giải pháp chung

- Cải cách thể chế, chính sách, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu của doanh nghiệp:
+ Rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, tăng cường công tác kiểm tra thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh để đề xuất phương hướng chỉnh sửa, bổ sung phù hợp.

+ Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả, đúng tiến độ các giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

+ Đôn đốc các Bộ ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2017.

+ Chủ trì, đôn đốc các Bộ ngành, Địa phương triển khai Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017.

+ Theo dõi và đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
+ Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa thủ tục hành chính; đưa các thủ tục hành chính có tác động nhiều tới doanh nghiệp lên mức độ 3 và 4; chủ động, tăng cường tham gia kết nối với Chương trình Một cửa Quốc gia. 

+ Tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý ngoại thương và các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết Luật đến các cơ quan, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp.

+ Rà soát danh mục mặt hàng và quy trình cấp giấy phép đối với các nhóm hàng hiện đang được quản lý theo hình thức giấy phép theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính của doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh, đổi mới công tác phát triển thị trường xuất khẩu, xúc tiến thương mại, tận dụng các cơ hội từ các FTA

+ Lựa chọn các mặt hàng có thế mạnh để xúc tiến xuất khẩu vào các thị trường theo từng giai đoạn cụ thể nhằm phát triển thị trường xuất khẩu theo hướng đa dạng hóa thị trường, tìm kiếm khả năng mở rộng các thị trường xuất khẩu mới còn tiềm năng, đồng thời củng cố và mở rộng thị phần hàng hóa Việt Nam tại thị trường truyền thống, thị trường là đối tác FTA. 

+ Tổ chức hoạt động cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) tại các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực; rà soát theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp C/O; đề xuất các biện pháp tăng cường chống gian lận xuất xứ hàng hóa; tăng cường công tác hậu kiểm tại tổ chức cấp C/O và các doanh nghiệp đề nghị cấp C/O.

+ Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đào tạo về lĩnh vực hội nhập khu vực nói chung và về các Quy tắc xuất xứ trong các FTA nói riêng để giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những quy định mới, tận dụng hiệu quả các cơ hội do các FTA mang lại
+ Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Cơ chế Một cửa Quốc gia và Cơ chế Một cửa ASEAN của Bộ Công Thương giai đoạn 2017-2020; phối hợp với các Bộ xây dựng kế hoạch triển khai, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ để trao đổi chính thức thông tin e-C/O form D qua Cổng một cửa quốc gia và Cổng một cửa ASEAN.

- Về nghiên cứu, dự báo, cảnh báo đối với hàng hóa xuất khẩu:

+ Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo, cung cấp thông tin thị trường trong và ngoài nước để tổ chức lại xuất khẩu và đổi mới công tác quản lý xúc tiến thương mại; đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp để định hướng thị trường, tổ chức lại sản xuất các mặt hàng Việt Nam có lợi thế.
+ Chỉ đạo các cơ quan Thương vụ ở nước ngoài tăng cường sự chủ động trong nắm bắt thông tin thị trường và các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam như sự thay đổi chính sách của nước nhập khẩu, các rào cản kỹ thuật, rủi ro trong thanh toán, các hoạt động tuyên truyền thiếu thiện chí đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam... để giúp Chính phủ, các Bộ, ngành, Hiệp hội và doanh nghiệp có phản ứng kịp thời.

+ Chú trọng công tác hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại. Hỗ trợ các Hiệp hội, doanh nghiệp về thông tin cảnh báo và cách phòng tránh, xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại; liên tục cập nhật thông tin, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam ứng phó với các vụ việc hàng hóa xuất khẩu bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp.
- Về quản lý nhập khẩu:

Theo dõi sát tình hình nhập khẩu, phát hiện những mặt hàng nhập khẩu gia tăng đột biến và làm rõ nguyên nhân, chủ động tham mưu, triển khai thực hiện những biện pháp kịp thời nhằm tăng cường quản lý, kiểm soát phù hợp với cam kết quốc tế.

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của từng ngành

- Nhóm các ngành hàng nông sản, thủy sản

+ Thực hiện các giải pháp về tổ chức sản xuất, quy hoạch đối với các mặt hàng nông, thủy sản gắn với thị trường nhằm tạo nguồn hàng có chất lượng để phục vụ xuất khẩu. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và phù hợp với nhu cầu thị trường nhập khẩu.

+ Bộ Công Thương phối hợp các Bộ, ngành liên quan triển khai các thỏa thuận về hợp tác thúc đẩy thương mại nông lâm thủy sản với Trung Quốc; các Bản ghi nhớ về thương mại gạo với các nước nhập khẩu gạo tại Mỹ La tinh, châu Phi, châu Á,... 

+ Nghiên cứu chính sách của nước nhập khẩu, những yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn về an toàn, thực phẩm đối với nông sản, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam; đề xuất các biện pháp để vượt qua rào cản kỹ thuật (SPS) cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam. Rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng để đưa các nội dung về tháo gỡ rào cản thị trường, mở cửa thị trường nông lâm thủy sản để trao đổi thống nhất với các đối tác trong các kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ.

+ Tích cực thực hiện công tác quảng bá nông thủy sản Việt Nam ở thị trường nước ngoài thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, đồng thời hỗ trợ các Hiệp hội, địa phương triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại.

+ Tổ chức triển khai hiệu quả Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020 (theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03 tháng 5 năm 2015), góp phần đưa hàng nông thủy sản Việt Nam thâm nhập sâu, trực tiếp hơn vào các kênh phân phối tại thị trường nước ngoài.

+ Tăng cường tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam với các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới, đặc biệt là đối với các mặt hàng Việt Nam có lợi thế và Trung Quốc đang có nhu cầu lớn như trái cây, thủy sản, gạo, cà phê…

+ Đối với mặt hàng gạo: 

Tổ chức triển khai Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm định hướng phát triển các thị trường xuất khẩu gạo với quy mô, cơ cấu thị trường, và cơ cấu chủng loại sản phẩm xuất khẩu hợp lý, bền vững và hiệu quả. 

Triển khai hoạt động xúc tiến thương mại với mặt hàng gạo năm 2018 theo hướng tiếp cận mới phù hợp với mục tiêu và định hướng của Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo. 

+ Đối với thủy sản: 

Triển khai đầy đủ các quy định về IUU để đảm bảo cảnh báo thẻ vàng được dỡ bỏ đúng thời hạn, không bị gia hạn hoặc chuyển sang thẻ đỏ; 

Quảng bá hình ảnh cá tra tại châu Âu, chống lại các chiến dịch bôi nhọ trên truyền thông; 

Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tận dụng FTA đã ký với EAEU để đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường này; 

Triển khai hiệu quả Nghị định số 55/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 về quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra để kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường, đặc biệt là Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc.   
+ Đối với rau quả: 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương làm việc với các cơ quan liên quan của các nước nhập khẩu để đẩy nhanh tốc độ xem xét các Báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại và quy định kiểm dịch thực vật (PRA) và cấp phép nhập khẩu chính thức cho một số hoa quả, trái cây của Việt Nam; 

Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho các hộ nông dân sản xuất, nuôi trồng, sơ chế, chế biến về các mô hình thực hành sản xuất tốt (GlobalGAP, VietGAP…), cách sử dụng kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định theo hướng phân cấp cho địa phương chủ động thực hiện để thu được sản phẩm sạch, chất lượng cao phục vụ chế biến xuất khẩu.

Phối hợp với các Hiệp hội ngành hàng huy động nguồn lực từ xã hội và các doanh nghiệp để triển khai xây dựng thương hiệu ngành cho một số mặt hàng có thế mạnh như xoài, thanh long.

+ Đối với sản phẩm chăn nuôi:

Đăng ký thủ tục nhập khẩu thịt lợn các loại sang Philippines; hoàn tất thủ tục cho phép thịt lợn các loại, trứng gia cầm tươi sang Singapore; thịt lợn sữa sang Malaysia; trứng gia cầm giống sang Myanmar. 

Thúc đẩy hợp tác với tỉnh Quảng Tây xây dựng khu chăn nuôi lợn sống chuyên biệt, đảm bảo cách ly dịch bệnh theo tiêu chuẩn kiểm nghiệm kiểm dịch Trung Quốc và cung cấp cho thị trường này.

- Nhóm các ngành hàng công nghiệp

+ Tập trung rà soát các dự án, đặc biệt là các dự án sản xuất hàng xuất khẩu, kịp thời tháo gỡ khó khăn để sớm đưa các dự án vào vận hành, tạo nguồn hàng cho xuất khẩu.

+ Theo dõi sát tình hình nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp nói chung và các mặt hàng ô tô nguyên chiếc, sắt thép nói riêng; kịp thời có phương hướng điều hành khi có sự gia tăng đột biến về nhập khẩu.

+ Dệt may, da giày: 

Kêu gọi và thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực sợi, dệt, nhuộm và hoàn tất phù hợp với quy hoạch các khu công nghiệp và đảm bảo vệ sinh môi trường công nghiệp.

Có chính sách hỗ trợ các dự án xử lý môi trường tại các khu công nghiệp tập trung do vấn đề chi phí xử lý môi trường lớn của các dự án nhuộm, in và thuộc da đang là điểm nghẽn trong phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may.

Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tận dụng các cơ hội từ các thị trường đã ký FTA.

Có chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho khâu thiết kế thời trang, marketing, công nghiệp hỗ trợ để đa dạng hóa sản phẩm, tạo dựng thương hiệu hàng xuất khẩu của Việt Nam.

+ Các mặt hàng điện tử, điện thoại, máy vi tính:

Triển khai các giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, để nâng cao hàm lượng giá trị nội địa trong sản phẩm xuất khẩu.

Tiếp tục kêu gọi đầu tư và có chính sách ưu đãi cho các Dự án sản xuất chế biến hàng xuất khẩu và công nghiệp hỗ trợ, tập trung hướng đến thu hút công nghệ tiên tiến.

Làm việc với các doanh nghiệp FDI trong ngành để nắm bắt các vướng mắc khó khăn của các doanh nghiệp, kiến nghị, triển khai các giải pháp tháo gỡ để thúc đẩy xuất khẩu.
III. Thương mại nội địa 

- Tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành, địa phương theo dõi diễn biến thị trường các mặt hàng thiết yếu, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh khi thị trường có biến động bất thường.

- Tiếp tục triển khai các Chương trình hỗ trợ tiêu thụ các loại nông sản sản xuất tập trung, có sản lượng lớn, mang tính mùa vụ cao của các địa phương; hỗ trợ hàng hóa sản xuất trong nước thông qua các hoạt động kết nối cung cầu trực tiếp cho các doanh nghiệp thu mua với các vùng sản xuất, cụ thể: 

+ Làm việc với Sở Công Thương một số địa phương sản xuất nông sản tập trung, có sản lượng nông sản lớn trong công tác hỗ trợ đầu ra, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tăng giá trị của chuỗi nông sản đồng thời góp phần bình ổn giá nông sản. 

+ Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại nội địa thông qua các hoạt động: tổ chức các chương trình quảng bá, khuyến mại, hội chợ lớn kết hợp với các Chương trình bình ổn thị trường...

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020.

- Bảo đảm cung ứng tốt những mặt hàng trọng yếu như xăng dầu, phân bón, lương thực, thực phẩm... để thị trường phát triển lành mạnh, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá lưu thông trên thị trường./.
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